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TUẦN 1

	Buổi sáng
	Thứ hai ngày 9 tháng 9 năm 2024


Tiết  1: CHÀO CỜ

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

I. Yêu cầu cần đạt:

-  HS vui vẻ, phấn khởi chào mừng năm học mới. HS được tham gia các hoạt động văn nghệ để chào mừng năm học mới. 

- HS tự chủ, tự học. Nhận thức được ý nghĩa của ngày khai giảng. Thể hiện được cảm xúc vui vẻ, hào hứng, tự hào, có ấn tượng tốt đẹp về ngày khai giảng. Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống giao tiếp, ứng xử khác nhau.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

II. Đồ dùng dạy học:

a. Đối với GV

- Phối hợp kiểm tra các phương tiện: âm li, loa đài, micro; đàn, trống,…

- Nhắc HS mặc đúng đồng phục, trang phục biểu diễn. 

b. Đối với HS: 

- Mặc lịch sự, sạch sẽ; đầu tóc gọn gàng.

- Hoa, cờ cầm tay, cờ đuôi nheo, ảnh Bác.

- Biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	I. Khởi động

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục chuẩn bị thực hiện nghi lễ chào cờ. 
	· HS ổn định tổ chức

	II. SINH HOẠT DƯỚI CỜ

1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2. Hình thành kiến thức

- GV hướng dẫn HS ổn định hàng ngũ, ngồi ngay ngắn đúng vị trí của mình, nghe GV giới thiệu nội dung chính của buổi sinh hoạt.

2.1. Phương hướng hoạt động tuần

- Vào học đúng giờ, duy trì sĩ số.

- Học nội quy nhà trường. Quy định lịch sinh hoạt trong tuần.

- Tổ chức sinh hoạt dưới cờ chủ điểm “ Truyền thống nhà trường” – “ ATGT”

- Thực hiện phong trào: “ Tiếng trống sạch trường, trường em xanh – sạch – đẹp”
	- HS chào cờ.

- HS chỉnh đốn hàng ngũ, ngồi ngay ngắn lắng nghe Cô TPT triển khai nội dung.

- HS lắng nghe và ghi nhớ

	2.2. Sinh hoạt dưới cờ chủ đề: Chào mừng năm học mới.
- GV giới thiệu với HS: Nhà trường tổ chức các hoạt động văn nghệ theo chủ đề:

 Mùa thu – mùa khai trường. 
	· HS lắng nghe

	- GV tổ chức cho HS chia sẻ cảm xúc của ngày tựu trường và mời một số HS lên trước sân khấu, trả lời các câu hỏi: 
	

	+ Em ấn tượng với tiết mục nào nhất? Vì sao?

+ Trong năm học mới, em mong muốn mình sẽ làm được những gì?

+ Em có mong đến ngày tựu trường không? Vì sao?

+ Cảm xúc của em khi bước vào năm học mới thế nào?
	- HS lên sân khấu, phát biểu cảm xúc của mình và trả lời câu hỏi. 

	- GV nhấn mạnh một số hoạt động học tập, rèn luyện khi bước vào năm học mới. 
	- HS lắng nghe, tiếp thu.



	- GV nhận xét, bổ sung.
	

	     - Qua bài học hôm nay, em đã biết thêm        điều gì?
	- HS chia sẻ thông tin học được trong bài học hôm nay.

	 - GV chốt nội dung bài học.
	- HS lắng nghe

	- GV nhận xét giờ học + Tuyên dương HS
	- HS lắng nghe


Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới

( Thực hiện tại lớp 20 phút)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức
Sau tuần học này, HS sẽ:
- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh trường, lớp.

2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

- Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng:
- Khảo sát thực trạng cảnh quan trường học.

- Đánh giá thực trạng khảo sát. 

- Tuyên truyền phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp. 

3. Phẩm chất
- Chăm chỉ, trách nhiệm: có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong việc khảo sát và đánh giá thực trạng; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 
1. Phương pháp dạy học
- Hoạt động nhóm, thực hành, trực quan.

- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

2. Thiết bị dạy học
a. Đối với giáo viên
- Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.

- Giấy, bút, bút màu.

- Phiếu khảo sát theo mẫu.

b. Đối với học sinh
- SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiết 1: Sinh hoạt dưới cờ: Chào năm học mới 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:

- HS vui vẻ, phấn khởi tham gia Lễ khai giảng năm học mới. 

- HS tích cực, nhiệt tình hưởng ứng phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp.
b. Cách tiến hành
- Nhà trường giới thiệu buổi Lễ khai giảng chào mừng năm học mới. 
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- GV tổ chức cho HS biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng năm học mới. Các tiết mục văn nghệ đến từ HS tất cả các khối lớp. 

- GV mời một số HS chia sẻ cảm xúc về các tiết mục văn nghệ và cảm xúc ngày tựu trường theo các câu hỏi gợi ý sau:

+ Em thích tiết mục văn nghệ nào nhất?
+ Em ấn tượng với điều gì nhất trong Lễ khai giảng?
+ Em có cảm xúc gì trong ngày tựu trường?
+ Trong năm học mới, em mong muốn mình sẽ làm được những điều gì?
- GV phát động phong trào Trường em xanh, sạch đẹp tới HS toàn trường theo các gợi ý sau:

+ Nêu ý nghĩa phong trào.
+ Phổ biến nội dung, hình thức hoạt động, những việc làm cụ thể để hưởng ứng phong trào.
+ Khuyến khích HS tích cực, nhiệt tình tham gia phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm cụ thể. 
	- HS lắng nghe và tham gia theo sự hướng dẫn của GV.

- HS biểu diễn các tiết mục văn nghệ theo sự chuẩn bị của GV.

- HS trình bày những cảm xúc theo các ý GV đưa ra. 
- HS lắng nghe và hưởng ứng lời phát động phong trào theo hướng dẫn của


ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG

.......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………...…............
Tiết  2: TOÁN (1) 

Bài 1:  ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Ôn tập củng cố một số kiến thức về số và phép tính đã học ở lớp 3 như: đọc, viết, so sánh, sắp xếp các số theo thứ tự và thứ tự các số trên tia số; biết làm tròn (đến hàng chục nghìn) các số trong phạm vi 100 000.
- Ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia (với các số có một chữ số) trong phạm vi 100 000 (bao gồm cả tính nhẩm và tính viết); 
- Vận dụng được các phép tính đã học vào giải quyết một số tính huống gắn với thực tế.
- HS nhớ và nhận biết được các kí hiệu các số La Mã.
2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tìm hiểu về số và phép tính trong phạm vi 100 ở các ứng dụng thực tế.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

- Trung thực: Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: Giáo án PowerPoint.

2. Học sinh: Vở BT Toán.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)

- Khởi động qua trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” bài tập 1 SGK tr. 6

- HS hoạt động nhóm đôi.

- Nhận xét

- Qua trò chơi, các em được ôn tập nội dung gì ?

- GVnhận xét, ghi đầu bài.

2. Thực hành (30p)

* Bài 2. Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài vào VBT Toán trang 4. 

a) HS xác định quy luật dãy số và đọc dãy số.

b) HS nhắc lại quy tắc làm tròn và đọc đáp án dưới dạng: "Làm tròn số 26 358 đến hàng chục ta được số……."

- GV nhận xét.

c) HS so sánh và thực hiện đọc các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

- GV chữa bài và lưu ý hệ thống cho HS cách so sánh số:

+ Số có ít chữ số hơn thì bé hơn.

+ Hai số có số chữ số bằng nhau: So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Trên tia số: Số bên trái bé hơn số bên phải. - GV  Nhận xét.

*Bài 3. Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Nhận xét, chữa bài.

3. Vận dụng: 3-5 phút
- Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng.

Câu 1:  7000 + 2000 =
Câu 2: Số 90 900 là:

Câu 3: Số tròn chục nghìn

Câu 4: Điền dấu: 5870………5890
Câu 5: Hà mua một quyển vở có giá 8000 đồng. Vậy Hà mua 3 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền? 
- GV nhận xét.

- Khi thực hiện đặt tính cộng, trừ ta cần lưu ý gì ?

- Nhận xét tiết học.
	- HS thực hiện trò chơi theo hướng dẫn SGK

- Được ôn cách cộng, trừ, nhân chia các số.

- Nêu yêu cầu bài

- HS làm bài, đổi chéo vở chữa bài

a) Các số cần điền là: 26 450; 26 850.

b) Số 26 358 làm tròn đến hàng chục: 

26 360.

- Số 26 358 làm tròn đến hàng trăm: 

26 400.

- Số 26 358 làm tròn đến hàng nghìn: 

25 000.

Số 26 358 làm tròn đến hàng chục nghìn: 30 000.

Đáp án :

c) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

20 990; 29 909; 29 999; 90 000.

- Nêu yêu cầu bài

- HS làm bài

+

27 369

-

90 714

34 425

61 533

61 794

29 181
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       07
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           0

      Đáp án 

Câu 1:  C
Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C
Câu 5: B
- Các chữ số trong cùng một hàng phải thẳng cột với nhau, kẻ gạch ngang…


ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG

.......................................................................................................................................……………………………………………………………………………………...…............
Tiết 3+ 4: TIN HỌC & CÔNG NGHỆ

Đ/C VŨ HUYỀN DẠY 

	Buổi chiều
	


Tiết 1+ 2 : TIẾNG VIỆT (1 và 2 ) 

BÀI 1: CHÂN DUNG CỦA EM      CHIA SẺ VỀ CHỦ ĐIỂM
(10  phút)

1. Tham gia trò chơi hỏi đáp

- GV giới thiệu chủ đề "Măng non" và tên chủ điểm "Chân dung của em"; mời 2 HS tiếp nối nhau đọc trước lớp 2 CH và các gợi ý trong SGK.

- GV tổ chức trò chơi hỏi đáp:

+ HS hoạt động nhóm (nhóm đôi hoặc nhóm 4): Một HS hỏi, HS khác trả lời, sau đó đổi vai. Có thể đặt 1 câu hỏi với tất cả các bạn trong nhóm để lần lượt từng bạn trả  lời câu hỏi đó. Cũng có thể đặt một câu hỏi với một bạn; sau khi bạn đó trả lời xong mới chuyển sang hỏi bạn khác.

+ Có thể dựa vào 5 câu hỏi trong SGK hoặc tự đặt những câu hỏi khác. Chú ý hỏi  cả về sở thích và về ngoại hình, hoạt động. GV hướng dẫn để HS đặt những câu hỏi lịch sự, không làm bạn tự ái. VD:

(1) Trò chơi bạn thích nhất là gì? (Trò chơi mình thích nhất là nhảy dây / đá cầu /...).

(2) Món ăn bạn thích nhất là món nào? (Món ăn mình thích nhất là nem rán / bún chả / canh cá /...).

(3) Bạn thích môn học nào nhất? (Mình thích môn Tiếng Việt / Toán /… nhất).

(4) Bạn không thích điều gì? (Mình không thích bị so sánh với các bạn khác / không thích trêu chọc nhau /…).

(5) Nếu tự vẽ mình, bạn sẽ chú ý tới đặc điểm nào? (Mình sẽ chú ý thể hiện hai bím tóc / cặp kính /…).

2. Tham gia hoạt động giải nghĩa tên chủ điểm: Chân dung của em

- GV đặt câu hỏi trước lớp: Qua trò chơi trên, em hiểu “Chân dung của em” nghĩa là gì? HS trả lời câu hỏi của GV một cách tự nhiên, thể hiện ý kiến riêng của mình. 
- GV tổng kết và dẫn vào bài đọc: Chân dung của em là đặc điểm con người của em, cả hình thức bên ngoài và tính cách, phẩm chất. Đó là nội dung các em sẽ tìm hiểu trong  tuần 1 và tuần 2. Trước hết, chúng ta sẽ đọc một bài thơ rất hay của nhà thơ Xuân Quỳnh   miêu tả chân dung một bạn nhỏ.

BÀI ĐỌC 1

TUỔI NGỰA

(SGKTV 4- Tập 1- Trang 6)

(Thời gian 60 phút)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển các năng lực đặc thù

1.1. Phát triển năng lực ngôn ngữ

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ được chú giải trong bài. Trả lời được các câu hỏi về nội dung của các đoạn thơ, toàn bài thơ. Hiểu được đặc điểm của nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ: thích đi đây đi đó; yêu thiên nhiên, đất nước; rất yêu mẹ.

- Thể hiện được giọng đọc vui tươi, tha thiết phù hợp với nội dung, ý nghĩa của bài thơ.
1.2. Phát triển năng lực văn học

- Bước đầu cảm nhận được những đặc điểm đáng yêu của nhân vật qua ngôn ngữ nhân vật và các chi tiết miêu tả.

- Bày tỏ được sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp trong bài thơ.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất

- Phát triển năng lực (NL) giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn thảo luận nhóm); NL tự chủ và tự học (trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu). Bồi dưỡng phẩm chất (PC) yêu nước (yêu thiên nhiên, đất nước), nhân ái (tình yêu thương dành cho mẹ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- GV chuẩn bị: máy tính, ti vi, tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, 
- HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4, tập một, Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập một.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

- Phương pháp dạy học: thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm, trò chơi học tập.

- Hình thức tổ chức dạy học: hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, hoạt động lớp.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

1. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu bài: Tuổi Ngựa là một bài thơ hay, ngộ nghĩnh của nhà thơ nữ Xuân Quỳnh. Bài thơ là một trích đoạn kể về câu chuyện của một em bé sinh năm Ngọ với mẹ của mình. Để    biết bài thơ này thú vị ra sao, chân dung của bạn nhỏ trong bài như thế nào, chúng ta cùng đọc bài nhé.

- GV đọc diễn cảm toàn bài thơ; HS nghe và đọc thầm theo.

- GV đặt câu hỏi về nghĩa các từ mới: tuổi Ngựa, trung du, đại ngàn,... HS dựa vào gợi ý của SGK trả lời.

2. HĐ 1. Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu

- Giải nghĩa từ ngữ khó 

- Lưu ý HS các từ ngữ dễ đọc sai do ảnh hưởng tiếng địa phương. VD: trung du, trăm miền, loá, màu trắng, nắng, núi.

* Luyện đọc:  

- GV hướng dẫn HS xác định các khổ thơ (khổ 1: 4 dòng thơ đầu; khổ 2: 8 dòng thơ tiếp theo; khổ 3: 8 dòng thơ tiếp theo khổ 2; khổ 4: 6 dòng thơ cuối); 

- HS đọc lần lượt 4 khổ thơ, mỗi khổ 3 – 4 HS đọc. 

- Đọc nối tiếp các khổ thơ (2 – 3 lượt đọc nối tiếp).

- Gọi 1-2 HS khá, giỏi đọc toàn bộ bài thơ.

- GV nhận xét, tuyên dương.

TIẾT 2

3. HĐ 2. Đọc hiểu

- GV cho 5 HS đọc nối tiếp 5 câu hỏi của SGK.

- HS thảo luận nhóm 4 TLCH.

- GV tổ chức cho HS tự nhận xét, đánh giá.

(1) Ở khổ thơ 1, bạn nhỏ hỏi mẹ điều gì? Mẹ trả lời thế nào? (Bạn nhỏ hỏi mẹ: Tuổi con là tuổi gì? Mẹ bạn nói: Tuổi con là tuổi Ngựa – tuổi đi, không chịu ở yên một chỗ.)

(2) Bạn nhỏ tưởng tượng “ngựa con” sẽ theo ngọn gió đi những đâu? (Bạn nhỏ tưởng tượng mình sẽ đi khắp mọi miền đất nước: từ miền trung du đến cao nguyên đất đỏ và những cánh rừng đại ngàn.)

(3) Theo em, vì sao bạn nhỏ tưởng tượng mỗi vùng đất có một màu gió riêng? (Bạn nhỏ tưởng tượng mỗi vùng đất có một màu gió riêng bởi vì mỗi vùng đất có đặc điểm riêng: miền trung du thường xanh mướt cỏ cây (gió xanh), vùng cao nguyên đất đỏ bazan màu mỡ (gió hồng), đại ngàn xanh thẫm (gió đen).)

(4) Em thích những hình ảnh nào trong khổ thơ 3? (Trong khổ thơ 3, có ba hình ảnh: màu trắng loá như giấy trắng của hoa mơ, mùi hương hoa huệ ngọt ngào, gió và nắng xôn xao khắp cánh đồng hoa cúc dại. Mỗi hình ảnh có vẻ đẹp riêng, thể hiện bạn nhỏ cảm nhận cảnh vật, không gian bằng rất nhiều giác quan: thị giác (cảm nhận màu trắng sáng, tinh khiết của hoa mơ), khứu giác (cảm nhận hương thơm ngọt ngào của hoa huệ), thính giác – thị giác (cảm nhận âm thanh của gió, màu sắc của nắng, của hoa cúc dại),...)

(5) Hãy nêu cảm nghĩ của em về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ. (Bạn nhỏ trong bài thơ là một em bé thích bay nhảy, đi đây đi đó; giàu lòng yêu thiên nhiên, đất nước; rất yêu mẹ, dù có xa xôi cách trở thế nào cũng nhớ mẹ, nhớ đường về với mẹ.)

-  Nêu nội dung bài? Cậu bé tuổi Ngựa thích bay nhảy, thích du ngoạn nhiều nơi nhưng rất yêu thiên nhiên, yêu mẹ, đi đâu cũng nhớ tìm đường về với mẹ.

- GV cho HS liên hệ với đặc điểm của bản thân.

4. HĐ 3. Đọc nâng cao

GV tổ chức cho HS đọc diễn cảm với hình thức đọc cá nhân; lưu ý HS cách ngắt giọng ở một số dòng thơ, nhấn giọng ở từ ngữ giàu sức gợi tả; thể hiện giọng đọc phù hợp. 
	Mẹ ơi, / con sẽ phi //
	Ngựa con / sẽ đi khắp //

	Qua bao nhiêu / ngọn gió //
	Trên / những cánh đồng hoa //

	Gió xanh / miền trung du //
	Loá màu trắng / hoa mơ //

	Gió hồng / vùng đất đỏ //
	Trang giấy nguyên / chưa viết //

	Gió đen hút / đại ngàn //
	Con làm sao / ôm hết //

	Mấp mô / triền núi đá… //
	Mùi hoa huệ / ngọt ngào //

	Con mang về / cho mẹ //
	Gió và nắng / xôn xao //

	Ngọn gió / của trăm miền. //
	Khắp đồng / hoa cúc dại. /


+ Cho HS lựa chọn đoạn thơ yêu thích, thi đọc diễn cảm.

+ Cho HS trả lời câu hỏi về lí do lựa chọn đoạn đọc.

+ Cho HS nhận xét, đánh giá, thảo luận về giọng đọc, cách đọc diễn cảm.
+ Khuyến khích HS học thuộc lòng đoạn thơ vừa chọn.

5. Củng cố, dặn dò

- GV tổ chức cho HS tự nhận xét đánh giá về tiết học; nói về những điều gặt hái được  sau bài học, những điều mong muốn biết thêm.

1. Nếu em là chú ngựa con trong bài em sẽ nhắn nhủ mẹ điều gì?
2. Cậu bé trong bài thơ có những tính cách gì đáng yêu?
- GV nhắc HS học thuộc lòng các khổ thơ 3, 4 khuyến khích HS học thuộc lòng cả bài thơ. Nhắc HS về nhà Tự đọc sách báo như đã hướng dẫn trong SGK.

ĐIỀU CHỈNH- BỔ SUNG
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Tiết 3 : TOÁN (TĂNG ) 

Ôn tập: Nhân, chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


1. Năng lực đặc thù
- Củng cố cho học sinh cách thực hiện phép nhân, chia cho số có 1 chữ số trong phạm vi 100 000.

- Rèn kĩ năng làm tính, giải toán, một cách nhanh và chính xác

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép nhân, chia trong phạm vi 100 000.

2. Năng lực chung

- Phát triển năng lực tính toán, tư duy toán học; NL tự học và giải quyết vấn đề.

2. Phẩm chất

- HS tích cực tham gia tiết học, yêu thích học môn Toán, có hứng thú hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

   - Cho HS khởi động qua bài hát
- Nhắc lại cách đặt tính, tính phép nhân các số với số có một chữ số trong phạm vi 100 000.

- Nêu cách thực hiện chia số có năm chữ số cho số có một chữ số.

- Nêu lại cách tính giá trị biểu thức?

- Nhận xét.
2. Luyện tập
Bài  1. Đặt tính rồi tính

524 x 3                 7216 x 5

12 157 x 4             251: 4           

 2337: 3           10 409: 7
- YC HS làm bài sau đó chữa bài.

- YCHS nêu cách nhân.

=> Củng cố cách thực hiện nhân ,chia với (cho) số có có 1 chữ số trong phạm vi 100 000.

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:

a. 12607 x 3 + 12607

b. 2 x 2134 x 5

c. 84526 - 38362 x 2   + 23450

d. 10 524 x 3 – 17 845 : 5

e. (42 017 + 39 274) : 3

g. 24 672 : 4 x 9

- YC HS làm bài, chữa bài.

- Nêu các tính khác.

- Phần b em nào có cách làm khác?

=> Chốt thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

Lưu ý:: Thay đổi vị trí các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi để tính kết quả thuận tiện nhất.

Bài 3:  Có 2 xe ô tô tải, mỗi xe chở 2134 túi  đường, mỗi túi đựng được 5 kg đường. Hỏi hai xe ô tô chở được bao như ki - lô- gam đường?
- Yêu cầu HS phân tích đề

- Yêu cầu HS giải bài toán.

Lưu ý: Bài toán có nhiều cách giải em chọn cách làm ngắn gọn em hiểu

=> Củng cố: giải toán có lời văn bằng hai phép tính.

Bài 4. Hai số có thương bằng 2345. Nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 9 lần thì được thương mới bằng bao nhiêu?

HD: Trong phép chia hết, khi SBC tăng lên lên một số lần và giữ nguyên số chia thì thương thay đổi thế nào?

- Tăng SBC lên 9 lần và giữ nguyên số chia thì thương sẽ tăng lên bao nhiêu lần?

- Yêu cầu làm bài vào vở

=>Chốt: Trong phép chia, nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên bao nhiêu  lần thì thương sẽ tăng lên bấy nhiêu lần.

3. Vận dụng

- Nêu cách nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số

- Nhận xét giờ học.

	- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. Lấy thừa số thứ hai nhân lần lượt với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái.

- 2 HS nhắc lại.

- HS nêu cách tính trong từng trường hợp. Nhận xét.
- HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm bài cá nhân.

- Chữa bài nêu cách thực hiện.

* Lấy thừa số thứ hai nhân lần lượt với từng chữ số của thừa số thứ nhất theo thứ tự từ phải sang trái, nếu có nhớ phải thêm vào tích của hàng liền kề trước nó

- Đọc, xác định đề bài.

- HS  tự làm bài, chữa bài, nêu cách thực hiện.

a. 12607 x 3 + 12607 

= 37821 + 32607

= 70428

* 12607 x 3 + 12607 = 12607 x 4

                                     =  50428

b.C1:  2 x 2134 x 5 = 4268 x 5 

                                 = 21 340

*C2: 2 x 2134 x 5 = 2 x 5 x 2134 

                               = 10 x 2134

                             , = 21340

c. 84526 - 38362 x 2  + 23450  

= 84526 – 76724 + 23450

= 7802 + 23450 = 31152

- HS đọc đề.

- HĐ nhóm thảo luận cách làm

- HS làm bài vở 1 HS làm bảng lớp

                  Bài giải

Mỗi xe chở được số ki – lô- gam đường là:

2134 x 5 = 10670( kg)

Hai xe chở được số ki – lô- gam đường là:

10670 x 2 = 21340( kg)

Đáp số: 21340  kg đường

- HS đọc đề bài.

* Thương mới sẽ tăng lên bấy nhiêu lần.

- 9 lần

- HS trình bày bài giải vào vở.

- Chữa bài, nhận xét.

Giải

Trong phép chia, nếu giữ nguyên số chia và tăng số bị chia lên 9 lần thì thương sẽ tăng lên 9 lần.

Vậy thương mới bằng:

2345 x 9 = 21105

Đáp số : 21105.

- HS nêu.
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	Buổi chiều
	Thứ ba  ngày 10 tháng 9 năm 2024


Tiết 1: TOÁN (2) 

Bài 1:  ÔN TẬP VỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG PHẠM VI 100 000 (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù

- HS lập, viết được các số trong phạm vi 100 000; biết so sánh số, sắp xếp các số theo thứ tự và thứ tự các số trên tia số; biết làm tròn các số đến hàng chục nghìn.

- HS thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia (tính nhẩm và tính viết) trong phạm vi 100 000 (không nhớ và có nhớ không quá ba lượt và không liên tiếp); vận dụng giải bài toán thực tế, có lời văn.

- HS nhớ và nhận biết được các kí hiệu các số La Mã.

2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động tìm hiểu về số và phép tính trong phạm vi 100 ở các ứng dụng thực tế.

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: hình minh họa bài.

2. Học sinh: bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (5p)

- YCHS làm bảng con

+
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- GVNX, ghi đầu bài.

2. Luyện tập (20p)

* Bài 4. Gọi HS đọc bài toán.

+ Bài toán cho biết gì ? bài toán hỏi gì ?

+ Muốn biết Kiên có bao nhiêu điểm ta làm thế nào? 

- YCHS làm vở, 1 HS làm phiếu to.

- Nhận xét, chữa bài.

* Bài 5 (tr. 7). Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài vào vở

- Nhận xét.

- Gọi HS nêu các tính giá trị biểu thức, cách nhân nhẩm với 11.

*Bài 6 (tr. 7). Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài vở, đổi chéo vở kiểm tra.

- Gọi HS đọc các số la mã vừa tìm được.

- Nhận xét chữa bài.

3. Vận dụng, trải nghiệm (8p)

* Bài 7 (tr. 7). Gọi HS đọc bài toán.

+ Bài toán cho biết gì ? bài toán hỏi gì ?

+ Muốn biết chiếc bánh loại nào giá bán cao nhất, loại nào giá bán thấp nhất ta làm thế nào ?

- YCHS làm vở, 1 HS làm phiếu to.

- Nhận xét, chữa bài.

4. Củng cố - nhận xét (2p)

- Khi thực hiện tính giá trị biểu thức ta cần lưu ý gì ?

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- YCHS đọc và chuẩn bị trước Bài 2 – Ôn tập về hình học và đo lường
	- HS thực hiện 

+
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- Hai em đọc.

- Bài toán cho biết : số điểm cao nhất trong trò chơi tung bóng vào lưới là 25 928 điểm,...

Bài toán hỏi Kiên đang có bao nhiêu điểm?

- Ta thực hiện tính trừ 25 928 cho 2 718.

- HS làm bài và trình bày bài giải.

Bài giải

Số điểm Kiên đang có là :

25 928 – 2 718 = 23 210 (điểm)

               Đáp số : 23 210 điểm

- Nêu YC bài

- HS làm bài vào vở, đổi chéo vở chữa bài

+ Phần a nêu miệng, 3 HS làm bảng lớp phần b

a) Biểu thức cùng giá trị là :

0 + 989 cùng giá trị BT 989 + 0

(450 + 38) + 105 cùng giá trị BT 450 + (38 +105)

b) 32 
[image: image5.wmf]´

 (15 – 6) = 32 
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 11 = 352 

244 – 124 : 4 = 244 – 31 = 213

180 : (3 
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 2) = 180 : 6 = 30
- Biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau,...

- Nêu YC bài

- HS làm bài

- Các số còn thiếu là : VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX.

- Hai em đọc.

- HS nêu

- Ta cần tính giá tiền một hộp bánh và một chiếc bánh mỗi loại rồi so sánh với nhau.

- HS làm bài và trình bày bài giải.

Bài giải

Giá tiền của 1 hộp bánh vị cam là :

36 000 : 4 = 9 000 (đồng)

Giá tiền của một chiếc bánh vị cam là : 

9 000 : 3 = 3 000 (đồng)

+ Giá tiền của 1 hộp bánh vị dâu là :

50 000 : 5 = 10 000 (đồng)

 Giá tiền của một chiếc bánh vị dâu là : 

10 000 : 2 = 5 000 (đồng)

+ Giá tiền của 1 hộp bánh vị sô-cô-la là :

48 000 : 3 = 16 000 (đồng)

Giá tiền của một chiếc bánh vị sô-cô-la là : 

16 000 : 4= 4 000 (đồng)

Vậy chiếc bánh vị dâu có giá bán cao nhất là 10 000 đồng, chiếc bánh vị sô-cô-la có giá bán thấp nhất là 4 000 đồng .

- Trả lời.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2: TIẾNG VIỆT (3) 

BÀI VIẾT 1: VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ MỘT NHÂN VẬT
(Cấu tạo của đoạn văn- 1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

· Hiểu về cấu tạo của đoạn văn viết về một nhân vật.

· Vận dụng quy tắc Bàn tay đã học để xác định những việc cần làm khi viết đoạn văn về một nhân vật. 

2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi với các bạn về các ý trong đoạn văn.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được đặc điểm ngoại hình và tính cách nhân vật.

Năng lực văn học:
· Thể hiện được cảm nghĩ về nhân vật.

3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm thông qua các bài tập trong bài.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Đàm thoại, thảo luận nhóm.

2. Hình thức tổ chức dạy học

· Hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, hoạt động lớp.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

a. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, SGV, SBT Tiếng Việt 4, tập một.

· Bài giảng trình chiếu.

· Đoạn văn mẫu.

· Máy tính, máy chiếu.

b. Đối với học sinh

· SGK, VBT Tiếng Việt 4, tập một.

· Vở viết.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:  

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.

b. Cách tiến hành

* Giới thiệu bài

- GV giới thiệu các bài viết trong môn Tiếng Việt lớp 4 cho HS. (VD: Viết đoạn văn tưởng tượng, viết đoạn văn về một nhân vật, bài văn tả cây cối,…)

- GV hướng dẫn để HS nắm được yêu cầu cần đạt của bài học.
- GV ghi tên bài học: Viết 1 – Viết đoạn văn về một nhân vật.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Tìm hiểu cấu tạo đoạn văn (BT1)

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được cấu tạo đoạn văn.

b. Cách tiến hành

- GV cho HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn trong phần Nhận xét (2 lần).

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm (mỗi nhóm khoảng 4 – 5 HS) trao đổi về các câu hỏi gợi ý của SGK:

a. Đoạn văn trên viết về nội dung gì?

b. Câu mở đầu giới thiệu nhân vật và nêu khái quát cảm nghĩ về đặc điểm nhân vật Dế Mèn.

c. Các câu tiếp theo phát triển những ý nào của câu mở đoạn?

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Rút ra bài học

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được nội dung bài học.

b. Cách tiến hành

- GV nêu câu hỏi:

+ Khi viết đoạn văn về một nhân vật cần viết về những nội dung gì?

+ Đoạn văn viết về một nhân vật có cấu tạo như thế nào?

- GV mời đại diện 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV cho HS đọc nối tiếp nội dung bài học; nêu lại nội dung bài học, không cần nhìn sách.

Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được những việc cần làm để viết một đoạn văn về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa.

b. Cách tiến hành

- GV cho HS hoạt động nhóm đôi thực hiện yêu cầu:

+ Đọc nối tiếp nội dung yêu cầu của phần Luyện tập (2 lần).

+ Tự đọc lại (hoặc nhớ lại) bài đọc Tuổi Ngựa.

+ Dựa vào yêu cầu của bài tập và quy tắc Bàn tay, xác định những việc cần làm:

1) Viết về ai? (Viết về nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ Tuổi Ngựa.)

2) Tìm ý

- Bạn nhỏ trong bài thơ có đặc điểm gì về ngoại hình, về tính nết? 

- Em có nhận xét, tình cảm gì với bạn nhỏ trong bài thơ?

3) Sắp xếp ý: Sắp xếp các ý em tìm được; có thể thêm/ bớt/ điều chỉnh các ý.

4) Viết đoạn văn: Dựa vào kết quả bước 3 để viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về đặc điểm của nhân vật.

5) Hoàn chỉnh đoạn văn: Đọc lại đoạn văn, phát hiện và sửa lỗi (nếu có); có thể điều chỉnh đoạn văn (thêm hoặc bớt từ ngữ, thay từ ngữ,...) cho hay.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động. 

* CỦNG CỐ

- GV yêu cầu HS tự nhận xét về tiết học: ưu điểm, nhược điểm của cả lớp; những điều đã làm được, những điều cần rút kinh nghiệm, rèn luyện thêm.

- GV tổng hợp ý kiến, nhận xét tiết học, tuyên dương những em tiến bộ hoặc xác định đúng và đủ những việc cần làm.

* DẶN DÒ + Tìm đọc thêm một số câu chuyện liên quan đến chủ điểm Chân dung của em.
+ Đọc trước bài Kể chuyện: Làm chị.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 

- HS đọc bài.

- HS hoạt động nhóm.

- HS trả lời:

a. Đoạn văn trên nêu cảm nghĩ về đặc điểm ngoại hình, tính cách của nhân vật Dế Mèn trong truyện “Dế Mèn phiêu lưu kí”.

b. Câu mở đầu giới thiệu nhân vật và nêu khái quát cảm nghĩ về đặc điểm nhân vật Dế Mèn.

c. Các câu tiếp theo làm rõ đặc điểm về ngoại hình và tính cách của Dế Mèn đã nêu trong câu mở đoạn.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS lắng nghe GV nêu câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi:

+ Cần nêu cảm nghĩ về đặc điểm ngoại hình và tính cách của nhân vật.

+ Đoạn văn gồm có câu mở đoạn và một số câu tiếp theo. Câu mở đoạn giới thiệu nhân vật và nêu khái quát cảm nghĩ về đặc điểm của nhân vật. Các câu tiếp theo làm rõ những đặc điểm đã nêu ở câu mở đoạn, trong đó có các câu nêu nhận xét và thể hiện tình cảm của người viết với nhân vật.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS hoạt động nhóm, thực hiện yêu cầu.

- HS báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 
- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện.
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Tiết 3: TIẾNG VIỆT (TĂNG)

Luyện tập: Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì? Dấu hai chấm.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù.

- Củng cố, khắc sâu và nâng cao kiến thức về đặt và trả lời câu hỏi : Bằng gì? Dấu hai chấm.

- Rèn kĩ năng đặt câu hỏi cho bộ phận trả lời: Bằng gì? Điền tiếp bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Bằng gì? dấu hai chấm.

2. Năng lực chung.

+ NL giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn thảo luận nhóm); 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu thích Tiếng Việt.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ học bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc
- GDHS cách dùng từ, đặt câu chính xác. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

- Bảng phụ:  bài 2, bài 3.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	1: Khởi động.

- GV cho HS đặt và trả lời câu hỏi về nội dung bài?

- HS trao đổi nhóm đôi đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì?

- Nêu tác dụng của dấu hai chấm.

- GV nhận xét, chốt kt

-> Chốt: Củng cố cách đặt và trả lời câu hỏi bằng gì? Dấu hai chấm

2: Thực hành, luyện tập.

Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong mỗi câu sau.

a.Những ngôi nhà được làm bằng tranh tre.
b.Mẹ ru con bằng những điệu hát ru.
*c.Nhân dân thế giới giữ gìn hòa bình bằng tình đoàn kết hữu nghị.

- Gọi hs nêu yêu cầu của bài.

- Bài yêu cầu gì?

- GV nhận xét

-> Chốt: Củng cố cách đặt câu hỏi cho bộ phận trả lời cho câu hỏi: bằng gì?

Bài 2: Trả lời các câu sau:

a.Chiếc hộp bút của em được làm bằng gì?

b.Em thường thường tô những bức tranh của mình bằng gì?

c. Mẹ em đưa em đến trường bằng phương tiện gì?

- Gọi hs nêu yêu cầu của bài.

- Y/ c học sinh nêu miệng

- GV nhận xét, đánh giá.

-> Chốt: Củng cố cách trả lời câu hỏi “ Bằng gì”.

Bài 3: GV treo bảng phụ.

Điền tiếp vào chỗ trống bộ phận câu chỉ phương tiện trong mỗi câu sau.

a. Chúng em quét nhà bằng...

b. Chủ nhật tuần trước lớp em đi thăm quan bằng...

*c. Loài chim làm tổ bằng...

- Y/c học sinh nêu yêu cầu của bài.

*Bộ phận trả lời cho câu hỏi bằng gì?là những từ chỉ gì?

- GV nhận xét, đánh giá.

-> Chốt: Củng cố cách điền bộ phận câu trả lời cho câu hỏi : Bằng gì?

3. Vận dụng

Bài 4: GV treo bảng phụ.

Điền dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau.

a.Căn nhà tôi chẳng có nhiều đồ  đạc một cái tủ, một cái chạn bát, một bếp lửa và một cái giường đơn.

b. Đường đến chợ rộ lên những âm thanh ồn ã  tiếng lợn, gà, vịt, tiếng người nói.

 - Gọi hs nêu yêu cầu của bài.

- Y/c học sinh thảo luận nhóm đôi làm bài.

* Nêu tác dụng của dấu hai chấm

- GV nhận xét, chốt kt.

->  Chốt: Tác dụng của dấu hai chấm

- Dấu hai chấm dùng để làm gì?

- Nhận xét giờ học.
	- HS đặt câu hỏi và trả lời.

- HS đặt câu hỏi.

- Nhận xét.

*HS nêu: Dấu hai chấm dùng để báo hiệu bộ phận đúng sau nó là lời nói của nhân vật hoặc lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

- HĐ cá nhân làm bài.

- HS nêu yêu cầu của bài.

- Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân 

- HS làm bài vào vở, cá nhân đặt câu hỏi.

Đáp án:

a.Những ngôi nhà được làm bằng gì?

b.Mẹ ru con bằng gì?

c.Nhân dân thế giới giữ gìn hòa bình bằng gì?

- Nhận xét.

- HĐ cá nhân nêu miệng

- HS nêu yêu cầu.

- HS nêu miệng câu trả lời.

VD:

a. Chiếc bút của em được làm bằng nhựa.

b.Em thường tô những bức tranh của mình bằng bút sáp màu.

c, Mẹ em thường đưa em đến trường bằng chiếc xe máy.

- HĐ cá nhân làm vở.

- HS đọc đầu bài, nêu yêu cầu.

- Lớp làm vở, 3 hs lên bảng chữa bài.

VD

a. Chúng em quét nhà bằng chổi 

b. Chủ nhật tuần vừa rồi lớp em đi thăm quan bằng ô tô

b. Loài chim làm tổ bằng các cành cây

- Nhận xét.

*HS nêu: Là những từ chỉ phương tiện

- HĐ nhóm đôi

- HS đọc đầu bài, nêu yêu cầu.

- Đại diện nhóm nêu kết quả thảo luận

Đáp án

a.Căn nhà tôi chẳng có nhiều đồ đạc:  một cái tủ, một cái chạn bát, một bếp lửa và một cái giường đơn.

b. Đường đến chợ rộ lên những âm thanh ồn ã tiếng: lợn, gà, vịt, tiếng người nói.

- Nhận xét.

*HS nêu:Dấu hai chấm dùng để báo hiệu bộ phận đúng sau nó là lời nói của nhân vật hoặc lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

- HS nêu lại.

- HS lắng nghe.
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Tiết 1: TOÁN (4) 
Bài 3. ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (Tiết 2 -Tr. 8)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Ôn tập tổng hợp các kiến thức về hình học và đo lường đã học từ lớp 3.

2. Năng lực chung

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: hình minh họa bài.

2. Học sinh: bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (4p)

- YCHS :

+ Nêu cách tính chu vi hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác.

- NX khen ngợi HS.

- Giới thiệu tiết học, ghi đầu bài

2. Thực hành, luyện tập (20p)

* Bài 5. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài, đổi chéo vở kiểm tra.

* Bài 6. Gọi HS nêu YC

+ Muốn biết mỗi bể chứa bao nhiêu lít nước thải ta làm thế nào?

- YCHS làm bài nhóm 2, rồi chia sẻ.

- GV và HS nhận xét, chữa bài

4. Vận dụng, trải nghiệm (8p)

* Bài 7. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài nhóm 4, trình bày.

4. Củng cố - nhận xét (2p)

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- YCHS đọc và chuẩn bị trước Bài 3. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất.
	- Nêu miệng:

- Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác, hình tứ giác.

+ Hình vuông: Độ dài một cạnh nhân với 4.

+ Hình chữ nhật: Chiều dài, cộng chiều rộng nhân với 2.

+ Hình tam giác:

+ Hình tứ giác:

- Nêu YC bài

- Làm bài theo YC

- Đọc bài toán, nêu bài toán cho biết, bài toán hỏi.

- Ta lấy 36 000 l : 4

- HS làm bài.

+  Đáp án: C. 9 000 l

- Nêu YC bài

- Làm bài theo YC
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Tiết 2: TIẾNG VIỆT (4)
NÓI VÀ NGHE: KỂ CHUYỆN LÀM CHỊ- 1 tiết
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

· Nghe hiểu và kể lại được câu chuyện Làm chị.

· Biết cách trao đổi với các bạn về câu chuyện.

· Biết cách nghe, ghi chép vắn tắt nhận xét về cách kể chuyện và về ý kiến của bạn trong trao đổi.

2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết chủ động, tự tin trao đổi cùng các bạn trong nhóm, lớp.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sáng tạo khi kể chuyện: chọn ngôi kể, sắp xếp trình tự câu chuyện, sử dụng phương tiện trực quan, trang phục…

Năng lực văn học:
· Cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.

3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái (yêu thương, quý trọng con người, tôn trọng sự khác biệt của mỗi người).

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Đàm thoại, thảo luận nhóm, trò chơi học tập.

2. Hình thức tổ chức dạy học

· Hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, hoạt động lớp.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

a. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, SGV Tiếng Việt 4, tập một.

· Tranh minh họa của bài Làm chị.

· Bản trình chiếu sơ đồ trong SGK.

· Máy tính, máy chiếu.

b. Đối với học sinh

· SGK, VBT Tiếng Việt 4, tập một.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.

b. Cách tiến hành

* Giới thiệu bài

- GV giới thiệu bài học:

Ở bài đọc “Tuổi Ngựa” các em đã được làm quen với một em bé giàu lòng nhân ái, yêu thiên nhiên, đất nước. Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với một cô bé, dù còn nhỏ nhưng đã biết giúp đỡ mẹ và chăm sóc em. Các em hãy chú ý lắng nghe câu chuyện nhé.

- GV ghi tên bài học: Kể chuyện “Làm chị”.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nghe kể chuyện (BT1)

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được tình tiết, diễn biến và nhân vật của câu chuyện.

b. Cách tiến hành

- Lần 1: GV kể diễn cảm toàn bộ câu chuyện Làm chị cho cả lớp nghe.

- Lần 2: GV kể từng đoạn câu chuyện, kết hợp sử dụng câu hỏi trong sơ đồ SGK tr.8 để hướng dẫn HS theo dõi nội dung câu chuyện.
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- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, yêu cầu HS trả lời lần lượt các câu hỏi trong sơ đồ để nắm vững tình tiết, diễn biến và nhân vật của câu chuyện.

Hoạt động 2: Kể chuyện

Nhiệm vụ 1: Kể chuyện trong nhóm

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS kể lại được câu chuyện Làm chị trong nhóm.

b. Cách tiến hành

- GV mời đại diện 1 HS đọc BT1. Cả lớp đọc thầm theo.

- GV giúp HS hiểu nhiệm vụ: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi về câu chuyện “Làm chị”.

- GV tổ chức cho HS kể chuyện trong nhóm (mỗi nhóm 3 – 4 HS).

Nhiệm vụ 2: Kể chuyện trước lớp

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS kể lại được câu chuyện Làm chị trước lớp.

b. Các tiến hành

- GV mời HS xung phong kể từng đoạn của câu chuyện. Các HS khác lắng nghe, góp ý.

- GV mời 1 – 2 HS khá, giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện. Các HS khác lắng nghe, góp ý.

- GV nhận xét, đánh giá, góp ý.

Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện (BT2)

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện.

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm (mỗi nhóm 5 – 6 HS) về 3 nội dung:

a. Em suy nghĩ gì về câu chuyện giữa Hồng và em trai? Giữa em với anh (hoặc chị, em) của mình có những điểm gì giống Hồng và Thái?

b. Từ những thay đổi của Hồng trong việc giúp đỡ mẹ và chăm sóc em trai, em có suy nghĩ gì?

c. Câu chuyện trên giúp em hiểu điều gì?

- GV mời đại diện của các nhóm trình bày kết quả thảo luận về 3 nội dung trên trước lớp. Sau mỗi ý kiến hoặc một vài ý kiến, GV mời các HS khác đặt câu hỏi, góp ý với bạn và nêu ý kiến của mình về câu chuyện.

- GV tổng kết ý kiến của cả lớp để HS hiểu đúng. Chú ý kết hợp kiểm tra nội dung ghi chép của một số HS trong khi nghe.

Văn bản truyện:

Làm chị

Hồng có một đứa em trai. Thằng Thái em Hồng là chúa bướng bỉnh. Hai chị em cãi nhau chí chóe cả ngày. Chị Hồng cũng chẳng chịu nhường em. Có khi, chỉ quét mỗi cái nhà, hai đứa cũng phải “oẳn tù tì” mấy lần. Chị Hồng ra cái búa mà Thái xòe tay ra bọc thì chị đòi xí xóa. Ngược lại, nếu Thái lỡ xòe tay ra mà chị giơ cái kéo, Thái cũng bắt “oẳn” lại. Mẹ phải bảo:

- Giá các con biết bảo nhau thì nhà đã quét xong từ lâu rồi. Con là chị, con nên nhường nhịn em. Em sẽ phải nghe lời con.

Công việc của mẹ dạo này rất bận, có hôm mẹ phải đi cả ngày. Mẹ giao cho Hồng chăm sóc cửa nhà, quét tước, dọn dẹp. Thương mẹ vất vả, Hồng nghe lời mẹ hơn.

Một hôm, Hồng lau nhà sạch bóng đến mức có thể soi gương được. Thái ta vẫn cứ mải chơi bóng. Hồng bảo em, giọng dịu dàng:

- Thái chơi bóng xong, giúp chị dọn bàn học cho gọn nhé!

- Vâng ạ. - Thái đáp lại chị, giọng rõ thật ngoan.

Chiều, mẹ đi công tác vẫn chưa về, Hồng bảo Thái:

- Em vào đây, chị tắm cho.

Hồng vắt cái khăn mặt lên vai, bảo Thái cúi đầu xuống, dội nước, gội đầu cho em. Rồi vừa kì cánh tay đen nhẻm của em, Hồng vừa giảng cho em mấy bài vệ sinh thân thể mới học. Thái ta cứ ngồi yên như phỗng nghe chị giảng.

Tắm cho em xong, Hồng dặn:

- Bây giờ, em ra trông nhà nhé, để chị giặt quần áo.

- Vâng ạ.

Lần này, Thái “vâng” to hơn, đến nỗi bọn cái Hương, cái Thanh ở nhà bên cũng nghe rõ. Chúng nó bảo:

- Em cậu dạo này ngoan nhỉ.

BÍCH THUẬN

* CỦNG CỐ

- GV tổ chức cho HS tự nhận xét về tiết học: ưu điểm, nhược điểm của mình và các bạn trong lớp, những bạn tiến bộ về kĩ năng kể, những bạn cần rèn luyện thêm.

- GV tổng hợp ý kiến, nhận xét và tuyên dương những HS kể hay, thảo luận tốt và những HS có tiến bộ về kĩ năng kể, kĩ năng trao đổi.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Kể chuyện Làm chị cho người thân nghe.

+ Chuẩn bị cho bài Nói và nghe Chân dung của em, của bạn ở tuần sau.
	- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 

- HS lắng nghe.

- HS hoạt động nhóm.

- HS đọc bài.

- HS lắng nghe.

- HS kể chuyện trong nhóm.

- HS kể chuyện trước lớp.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS thảo luận nhóm. 

- HS trình bày kết quả:

a. Hồng và em Thái rất hay cãi nhau, chẳng ai chịu nhường ai.

HS có thể nêu nhiều ý kiến khác nhau, phù hợp với thực tế. VD: Em trai đôi khi không nghe lời em./ Em cũng hay bướng với anh, chị./ Hai chị em em cũng hay tị nạnh nhau./ Em và anh trai em rất hòa thuận./… 

b. Hồng là cô bé biết thương mẹ, nghe lời mẹ, biết thay đổi để làm mẹ vui lòng.

c. Gợi ý: Muốn em ngoan thì phải nói nhẹ nhàng với em./ Muốn em ngoan thì phải gương mẫu./ Muốn làm người khác thay đổi, trước tiên mình phải thay đổi để làm gương cho người đó.

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện.
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Tiết 3: TIẾNG VIỆT (5) 

BÀI ĐỌC 2: CÁI RĂNG KHỂNH (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

· Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ HS dễ viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.

· Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu đặc điểm của nhân vật và ý nghĩa của câu chuyện (khuyên mỗi người nên tự hào, yêu quý những gì thuộc về bản thân mình; khuyên HS tôn trọng bạn, không trêu đùa bạn về đặc điểm khác biệt).

· Thể hiện giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện.

2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

· Năng lực tự chủ và tự học: Trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.

Năng lực văn học:
· Cảm nhận được những băn khoăn đáng yêu của nhân vật cậu bé trong câu chuyện.

3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết lễ phép, lịch sự; tự tin và yêu quý bản thân mình.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm, trò chơi học tập.

2. Hình thức tổ chức dạy học

· Hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, hoạt động lớp.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

a. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, SGV, SBT Tiếng Việt 4, tập một.

· Giấy A4.

· Máy tính, máy chiếu.

b. Đối với học sinh

· SGK, VBT Tiếng Việt 4, tập một.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.

b. Cách tiến hành

* Kiểm tra bài cũ

- GV mời 1 – 2 HS đọc lại một đoạn hoặc toàn bài thơ Tuổi Ngựa và nêu nội dung, ý nghĩa của bài, đặc điểm của nhân vật bạn nhỏ trong bài thơ.

- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS.

* Giới thiệu bài

- GV giới thiệu bài: 

Mở đầu chủ điểm “Chân dung của em”, các em đã học bài “Tuổi Ngựa”. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học về chủ điểm này với bài đọc “Cái răng khểnh”, bài đọc trích trong tác phẩm “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ” của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần. Tác phẩm từng đoạt giải A cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi năm 2020 do Nhà xuất bản Trẻ và Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và giải thưởng Peter Pan 2008 của Ủy ban Quốc tế về Sách thiếu nhi tại Thụy Điển. Hãy cùng tìm hiểu xem câu chuyện kể về ai, bí mật của nhân vật đó là gì và nhân vật trong câu chuyện có gì đáng yêu nhé! 

- GV ghi tên bài học: Đọc 2 – Cái răng khểnh.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Đọc thành tiếng

Nhiệm vụ 1: Luyện đọc thành tiếng

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Lắng nghe GV đọc mẫu, hướng dẫn đọc, luyện đọc từ dễ đọc sai, cách ngắt nghỉ ở một số câu dài, cách đọc lời đối thoại giữa các nhân vật.

- Đọc được bài đọc trong nhóm và trước lớp. 

b. Cách tiến hành

- GV đọc mẫu, kết hợp giải nghĩa từ ngữ khó và những từ ngữ khác.

- GV lưu ý cho HS các từ ngữ dễ đọc sai do ảnh hưởng tiếng địa phương trong từng đoạn:

+ Miền Bắc: nói, là, nụ cười.

+ Miền Trung: răng khểnh, đơn giản, sẽ.

+ Miền Nam: đánh răng, đơn giản, khuôn mặt.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc từng đoạn câu chuyện:

+ Đoạn 1: Từ đầu đến “tôi ít khi cười”.

+ Đoạn 2: Từ “Một hôm, bố tôi hỏi” đến “những người xung quanh mình”.

+ Đoạn 3: Từ “Một hôm, tôi thuật lại câu nói” đến “cùng giữ chung một bí mật”.

+ Đoạn 4: Từ “Tôi đã kể” đến hết.

- GV lưu ý HS:

+ Về cách ngắt nghỉ hơi ở một số câu dài. 

VD: Hãy quan sát đi/ rồi con sẽ thấy/ rất nhiều điều bí mật/ về những người xung quanh mình.

+ Về cách đọc lời đối thoại giữa các nhân vật: thể hiện sự trao – đáp giữa các nhân vật; lên giọng cuối câu hỏi, câu khiến và câu cảm, xuống giọng cuối câu kể.

- GV mời đại diện 1 – 2 HS đọc toàn bài trước lớp. Các HS khác lắng nghe, nhận xét. 

- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS. 

Nhiệm vụ 2: Giải nghĩa từ ngữ

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS giải nghĩa được một số từ ngữ khó.

b. Cách tiến hành

- GV mời 1 HS đọc to, rõ nghĩa các từ: rạng rỡ, giùm.

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nghĩa của từ ngữ khác (nếu cần).

Hoạt động 2: Đọc hiểu

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Đọc thầm lại bài đọc và trả lời các câu hỏi liên quan đến bài đọc. 

- Nắm được nội dung, ý nghĩa của bài đọc. 

b. Cách tiến hành

- GV cho 5 HS tiếp nối nhau đọc 5 câu hỏi trong SGK tr.10. Cả lớp đọc thầm theo.

(1) Tại sao bạn nhỏ trong câu chuyện không thích cái răng khểnh?

(2) Khi nghe bạn nhỏ giải thích, người bố đã nói gì?

(3) Em có suy nghĩ gì về điều người bố nói?

(4) Vì sao bạn nhỏ kể cho cô giáo nghe bí mật của mình?

(5) Em nghĩ như thế nào về “nét riêng” (hình dáng, giọng nói, cách ăn mặc,…) của mỗi người?

- GV yêu cầu HS đọc thầm bài đọc một lượt.

- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm đôi, trả lời câu hỏi.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 1. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

+ GV bổ sung: Việc trêu chọc bạn có gì đáng trách?

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 2. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 3. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 4. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.
- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS trả lời câu hỏi 5. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 

+ GV hỏi thêm: Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

+ GV nhận xét, đánh giá và kết luận.

- GV rút ra nội dung và ý nghĩa của câu chuyện cho HS.

+ Nội dung của câu chuyện: Kể về một cậu bé có chiếc răng khểnh và bị bạn bè trêu chọc. Nhưng khi được bố giải thích, cậu đã hiểu ra và tự hào về “điều bí mật” của mình. Cậu muốn chia sẻ để nhiều người biết về bí mật của cậu.

+ Ý nghĩa của câu chuyện: Giúp chúng ta hiểu là phải biết tự hào và yêu quý những gì thuộc về bản thân mình.

Hoạt động 3: Đọc nâng cao

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS:

- Đọc diễn cảm.

- Nhắc lại nội dung, ý nghĩa của câu chuyện.

b. Cách tiến hành

- GV cho HS lựa chọn đoạn để đọc diễn cảm và trả lời tại sao lựa chọn đoạn đó.

- GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm:

+ Nếu chọn đoạn 1: HS đọc cá nhân; giọng đọc thể hiện cảm xúc buồn bực, khó chịu vì cái răng khểnh của mình.

+ Nếu chọn đoạn 2: HS đọc phân vai (1 HS đọc lời của người dẫn chuyện, 1 HS thể hiện lời của cậu bé, 1 HS thể hiện lời bố).

+ Nếu chọn đoạn 3: HS đọc phân vai (1 HS đọc lời của người dẫn chuyện, 1 HS đọc lời của cậu bé, 1 HS đọc lời của cô giáo).

+ Nếu chọn đoạn 4: HS đọc cá nhân; giọng đọc thể hiện cảm xúc vui vẻ, hào hứng của cậu bé khi sẵn sàng chia sẻ bí mật của mình cho người khác giữ giùm.

- GV mời đại diện 1 – 2 HS nhắc lại nội dung, ý nghĩa của câu chuyện và đặc điểm của nhân vật cậu bé. Các HS khác lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá hoạt động và kết luận.

* CỦNG CỐ

- GV cho HS tự nhận xét về tiết học: Ưu điểm, nhược điểm của mình và các bạn. HS nói về những điều đã biết, những việc đã làm được sau tiết học và những điều em mong muốn biết thêm.

- GV nhận xét tiết học, biểu dương những HS tiến bộ về kĩ năng đọc, những HS đọc hay.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Chuẩn bị cho bài viết 2 Luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật (tìm ý và sắp xếp ý).
	- HS thực hiện yêu cầu.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 

- HS nghe và đọc thầm theo.

- HS lắng nghe. 

- HS luyện đọc.

- HS lắng nghe.

- HS đọc bài.

- HS đọc giải nghĩa các từ trong SGK tr.10.

- HS cùng GV giải nghĩa một số từ khó. 

- HS đọc câu hỏi.

- HS đọc thầm.

- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi 1:

Vì bạn nhỏ có một chiếc răng khểnh làm cho bạn xấu đi.

- HS trả lời theo suy nghĩ riêng của mình.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời câu hỏi 2: 

Bố bạn nhỏ nói cái răng khểnh chính là nét riêng của bạn, làm cho nụ cười của bạn khác các bạn khác. Đó là điều đáng tự hào.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời câu hỏi 3: 

Lời động viên của bố giúp bạn nhỏ hiểu ra và tự hào về điểm riêng của mình, không còn mặc cảm, xấu hổ vì điều đó nữa.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời câu hỏi 4:

Vì bạn nhỏ tin tưởng vào cô giáo và thích thú khi nghe cô giải thích “khi em kể điều bí mật cho một người biết giữ nó thì bí mật vẫn còn” và khi đó “có hai người cùng giữ chung một bí mật”.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS trả lời câu hỏi 5:

Ai cũng có những “nét riêng”, nhờ đó mà khác với mọi người. Mỗi người nên tự tin, tự hào về “nét riêng” của mình. Tuy nhiên, không nên cố tình tạo nên “nét riêng” bằng những cách tiêu cực (như nói năng không văn minh, ăn mặc không sạch sẽ,…). Không nên trêu chọc bạn vì những nét riêng của bạn.

- HS trả lời:

Câu chuyện giúp chúng ta hiểu là nên tự hào và yêu quý những gì thuộc về bản thân mình và cần tôn trọng sự khác biệt của bạn với mọi người.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS lắng nghe và giải thích lí do chọn đọc đoạn văn.

- HS đọc diễn cảm.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe, thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 4: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG EM XANH, SẠCH, ĐẸP

GIỮ GÌN TRƯỜNG EM XANH, SẠCH, ĐẸP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau tuần học này, HS sẽ:

· Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh trường, lớp.

2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng: 

· Khảo sát thực trạng cảnh quan trường học.
· Đánh giá thực trạng khảo sát. 

· Tuyên truyền phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp. 

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ, trách nhiệm: có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong việc khảo sát và đánh giá thực trạng; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
GDQCN: Liên hệ: 

· - Quyền và nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động văn hóa (do nhà trường, địa phương tổ chức).
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Hoạt động nhóm, thực hành, trực quan.

· Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.

· Giấy, bút, bút màu.

· Phiếu khảo sát theo mẫu.

b. Đối với học sinh

· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp. 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng
- Tạo tâm thế cho HS, giúp đỡ HS ý thức được nhiệm vụ học tập, hứng thú với bài học mới.

b. Cách tiến hành

- GV mở cho học sinh nghe một video bài hát Em yêu cây xanh về chủ đề môi trường: 

https://youtu.be/jba78WGEdOg 

- GV đặt câu hỏi: Bài hát đã gửi tới các em thông điệp gì? 

- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, chốt đáp án: Bài hát thể hiện tình yêu của bạn nhỏ đối với môi trường thiên nhiên từ đó lan tỏa tình tình yêu và ý thức bảo vệ cây xanh đến mọi người 

- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Bài hát mở đầu cho bài học đầu tiên trong năm học mới của chúng ta. Chúng ta cùng đi vào bài học hôm nay nhé 

 Tuần 1 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Khảo sát thực trạng cảnh quan trường học. 
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng

- Hoàn thành Phiếu khảo sát.

- Mô tả được thực trạng cảnh quan các khu vực trong trường học. 

b. Cách tiến hành:

-  GV nhắc nhở HS chuẩn bị giấy, bút, bút màu để phục vụ cho hoạt động. 

- GV trình chiếu phiếu khảo sát SGK tr.6: 

PHIẾU KHẢO SÁT

Tên nhóm:

Địa điểm

Mô tả thực trạng cảnh quan

Nguyên nhân

Khu vực hành lang lớp học.

- Quét dọn sạch sẽ.

- Chậu cây được cắt tỉa gọn gàng. 

...

...

...

...

- GV chia lớp thành nhóm 4 - 6 HS, phân công các nhóm trưởng.

- GV cho HS chia sẻ về những khu vực cần khảo sát trong trường. 

- GV mời đại diện các nhóm phát biểu ý kiến trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe, bổ sung ý kiến cho nhau (nếu có). 

- GV tổng hợp lại các ý kiến phù hợp của HS:

+ Khu vực cổng trường.

+ Khu vực hành lang lớp học.

+ Khu vực các bồn cây trong sân trường.

+ Khu vực phòng vệ sinh.

+ Khu vườn trường...

- GV phân chia khu vực cho từng nhóm khảo sát và hướng dẫn HS ghi lại kết quả vào Phiếu khảo sát đã chuẩn bị. 

- GV phát phiếu rời cho các nhóm hoặc hướng dẫn các nhóm viết vào Phiếu khảo sát trong Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm 4. 

- GV nhắc nhở các nhóm chú ý đảm bảo an toàn trong quá trình khảo sát. 

- GV kết luận: khen ngợi các nhóm có tinh thần hợp tác, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ khảo sát thực trạng cảnh quan trường học. 
GDQCN: Liên hệ: 

- Quyền và nghĩa vụ tham gia vào các hoạt động văn hóa (do nhà trường, địa phương tổ chức).
Hoạt động 2: Đánh giá thực trạng khảo sát. 
a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng

- Đánh giá được thực trạng cảnh quan trường học sau khi tiến hành khảo sát. 

b. Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả khảo sát trước lớp theo các câu hỏi gợi ý:

+ Em có nhận xét gì về thực trạng cảnh quan khu vực nhóm  mình khảo sát?

+ Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng cảnh quan như vậy

+ Theo em, cần làm gì để cải thiện thực trạng cảnh quan khu vực nhóm em khảo sát? 
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- GV mời 2 – 3 nhóm trình bày trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe, đóng góp, bổ sung ý kiến.

- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi tương tác với nhóm báo cáo.

- GV tổng kết hoạt động và đưa ra kết luận: Mỗi ngôi trường đều có cách xây dựng, bố trí, sắp xếp các khu vực khác nhau. Khảo sát thực trạng cảnh quan nhà trường, tìm hiểu nguyên nhân sẽ thuận lợi cho việc lập kế hoạch và thực hiện giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp. 
* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Ôn lại các kiến thức đã học hôm nay.

+ Trò chuyện với người thân về những khảo sát và đánh giá của nhóm em hoặc của các nhóm khác trong lớp về thực trạng cảnh quan của trường học.
	- HS quan sát video và lắng nghe ca khúc về chủ đề môi trường. 

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi. 

- HS lắng nghe và tiếp thu. 

- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học. 

- HS chuẩn bị dụng cụ học tập. 

- HS quan sát. 

- HS trở về với nhóm theo phân công của GV.

- HS suy nghĩ và nêu ra khu vực cần khảo sát trong trường.

- HS trình bày trước lớp và lắng nghe ý kiến của các bạn. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe và thực hiện việc điền phiếu theo hướng dẫn của GV. 

- Các nhóm tiến hành khảo sát và hoàn thành phiếu theo yêu cầu của GV. 
- HS chú ý an toàn trong quá trình tham gia hoạt động.

- HS hoàn thành hoạt động và lắng nghe nhận xét của GV. 
- Các nhóm tổng hợp lại kết quả, hoàn thiện Phiếu khảo sát.

- HS trình bày kết quả khảo sát trước lớp. 

- HS các nhóm tương tác để hoạt động thêm hiệu quả. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS lắng nghe.

- HS vỗ tay tuyên dương những bạn làm tốt và động viên những bạn còn nhút nhát.

- HS lắng nghe.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………….. 

	BUỔI CHIỀU
	


Tiết 1 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ (1)
BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

· Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: đọc được lược đồ, bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh ở mức đơn giản.

· Tìm hiểu lịch sử và địa lí: từ những nguồn tư liệu, số liệu, lược đồ hoặc bản đồ nêu được nhận xét về đặc điểm và mối quan hệ giữa các đối tượng, hiện tượng địa lí.

· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

+ Xác định được vị trí của một địa điểm, một phạm vi không gian trên bản đồ.

+ Sử dụng được biểu đồ, số liệu,... để nhận xét về một số hiện tượng địa lí.

2. Năng lực chung:

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.

· Năng lực tự chủ và tự học: Tự làm được những việc của mình ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn của GV.

3. Phẩm chất.

· Chăm chỉ: thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

· GV: SGK, SGV, máy tính, máy chiếu, các hình ảnh minh hoạ.

· HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ Mở đầu:

*Khởi động:
- Mục tiêu: Tạo cảm xúc vui tươi, kết nối với chủ đề bài học.
- Cách tiến hành:

	· GV gợi mở vấn đề: “Lịch sử và Địa lí là một môn học thú vị. Để học tốt môn này, em cần một số phương tiện học tập hỗ trợ. Hãy kể với các bạn một vài phương tiện học tập mà em biết?”

- GV chuyển ý để giới thiệu bài học.
	- HS trả lời. (bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu, sơ đồ, tranh ảnh, hiện vật,…)

​- Cả lớp lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về bản đồ, lược đồ:

- Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về bản đồ, lược đồ.

- Cách tiến hành:

	· Bước 1. GV chia lớp thành nhóm 4 và giao nhiệm vụ cho các nhóm.

Nhiệm vụ:

+ Các nhóm cùng thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Quan sát hình 1 và đọc thông tin, em hãy:

• Kể tên các yếu tố của bản đồ.

• Nêu nội dung chính được thể hiện trong bản đồ ở hình 1.

• Xác định trên bản đồ vị trí của Thủ đô Hà Nội.

+ GV tổ chức cho HS quan sát hình 2 và trả lời:

· Xác định nơi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa: Hát Môn – nơi có cắm cờ (đọc từ bảng chú giải và xác định trên lược đồ)

Nêu thời gian Hai Bà Trưng khởi nghĩa: tháng 3 năm 40 (Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, tiến đánh Cổ Loa và đánh Luy Lâu vào tháng 4 năm 40, quân Tô Định rút chạy về nước).
· Bước 2. GV phát hiệu lên cho các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

· Bước 3. GV gọi đại diện nhóm trình bày sản phẩm, HS trong lớp nhận xét, góp ý.

Bước 4. GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm những HS làm tốt.


	- HS chia nhóm theo sự tổ chức của GV. Lắng nghe nhiệm vụ.

- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm, HS trong lớp nhận xét, góp ý.
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	Củng cố, dặn dò

	- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- GV nhắc nhở HS:

+ Chuẩn bị cho tiết Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử  và Địa lí ( T2)

	- Lắng nghe- trả lời.

- 2-3 HS nêu lại nội dung chính của bài.

- Cá nhân nghe.

- Cá nhân nghe, quan sát.

Về thực hiện.


Tiết 2: TOÁN (TĂNG) 

        LUYỆN TẬP: TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT CỦA PHÉP TÍNH.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


1. Năng lực đặc thù

- Củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS về cách tìm thành phần chưa biết tròg phép tính.

- HS thuộc quy tắc, tính đúng thành phần chưa biết của phép tính; vận dụng giải toán có lời văn.

2. Năng lực chung

Phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác; NL tự học và giải quyết vấn đề.

3. Phẩm chất

- HS tích cực tham gia tiết học, yêu thích học môn Toán, có hứng thú hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG 
- GV: Bảng phụ (BT2).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Cho HS chơi trò chơi: Ai nhanh hơn?

GV đưa các phép tính tìm thành phần chưa biết, HS trả lời nhanh kết quả.

- Nhận xét.

- Gv giới thiệu bài trực tiếp.

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm như thế nào?

- Muốn tìm số bị trừ, số trừ chưa biết ta làm thế nào?

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?

- Muốn tìm số bị chia, số chia ta làm thế nào?

- GV nhận xét, chốt cách tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, trừ, nhân, chia.

2. Luyện tập
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Bài 1: Tìm thành phần chưa biết trong các phép tính sau:
a) 1264 + ? = 19825     ? + 3907 = 4015

b) 7134 - ? = 1314       ? - 2006 = 10957

c) ?  x 4 =  40252              6  x ? =  558

d) ? : 7 =  103               8256 : ?  = 8

e)  ? + 5 =  440 : 8

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- H/d chữa bài trên bảng lớp.

+ Bài tập phần e có gì cần lưu ý?

+ Khi giải phần e ta làm thế nào?

- HS nhận xét

- GV chốt lại: Củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính. Lưu ý dạng có vế phải là một biểu thức số.

Bài 2: Số ?

a)

Số bị chia

?

12108

?

2415

Số chia

7

?

4

?

3

Thương

1031

6

259

5

2058

b) [image: image12.png]



- GV tổ chức trò chơi :Ai nhanh ?Ai đúng cho HS: Chia HS làm 2 đội, mỗi đội 5 bạn. Đội 1 làm phần a, đội 2 làm phần b. Trong thời gian 4 phút, mỗi bạn trong đội lần lượt lên ghi kết quả tính được vào ô trống của mỗi phần. Đội làm đúng và nhanh nhất sẽ thắng cuộc.

- HS còn lại làm vở bài tập, cổ vũ và nhận xét kết quả của 2 đội chơi.

- GV nhận xét, tuyên dương đội thắng cuộc.

- GV chốt: Củng cố cho HS cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính

Bài 3: Lớp 3C đạt được thành tích lớp xuất sắc nên được nhà trường tặng cho một thùng vở phần thưởng. Cô giáo chia đều cho 3 tổ, mỗi tổ 15 quyển vở. Hỏi lớp 3C đã được tặng bao nhiêu quyển vở?

- Bài toán cho biết gì. Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết lớp được tặng bao nhiêu quyển vở ta làm như thế nào?

- Lớp có mấy tổ? Mỗi tổ bao nhiêu quyển vở?

- GV gợi ý:
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- Y/c HS tự làm bài rồi chữa bài. 

- GV nhận xét, đánh giá.

Củng cố giải bài toán liên quan đến tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

Bài 4:  Một số chia cho 5 được thương là 25 và dư 2. Tìm số đó. 

- Hướng dẫn HS phân tích đề bài.

*Nêu cách làm.

                              :    5    =   25 ( dư 2)



- HS lên bảng làm bài.

- GV chữa bài, nhận xét. 

- Củng cố cách tìm số bị chia tròn phép chia có dư.

3. Vận dụng

- Muốn tìm số bị chia trong phép chia có dư ta làm như thế nào?

- GV nhận xét giờ học; dặn HS về xem lại bài để nắm vững cách giải.
	- HS tham gia chơi.

- Nhiều HS nhắc lại các quy tắc đã học.

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu của bài. Phân tích bài toán.

- Học sinh làm bài vào vở.

- HS lên bảng chữa bài, nhận xét.

+ Vế trái là 1 tổng, vế phải là 1 biểu thức số.

+ Ta cần thực hiện tính giá trị của biểu thức số trước sau đó mới tìm số hạng chưa biết.

e) ? + 5 =  440 : 8

          ? + 5 = 55

       50 + 5  = 55

- HS đọc đề.

- HS đọc đề.

- HS tham gia chơi.

- Các bạn còn lại thực hiện bài vào vớ. HS nhận xét.

- HS đọc đề bài.

-HS phân tích đề.

*HS nêu cách làm: Muốn tính số vở lớp 3C được tặng ta lấy số vở mà 1 tổ được tặng nhân với số tổ của lớp.

+ Lớp có 3 tổ.

+ Mỗi tổ được tặng 15 quyển vở.

- HS làm bài trong vở rồi chữa bài. Nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS đọc đề bài.

- HS nhắc lại quy tắc tìm số bị chia:

+ Trong phép chia hết muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

* Trong phép chia có dư muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia rồi cộng với số dư.

- 2HS lên bảng làm bài, lớp làm vở bài bài tập.

                 

                  : 5 = 25 ( dư 2)

- Nhiều HS nhắc lại.

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….…
Tiết 3: TIẾNG VIỆT (TĂNG) 

Ôn tập: Viết thư

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- HS viết được 1 lá thư ngắn cho bạn(khoảng 10 câu) bàu tỏ sự cảm thông chia sẻ với khó khăn của bạn : Thư trình bày đúng thể thức, đủ ý, dùng từ đặt câu đúng.

- HS viết được đoạn văn hoàn chỉnh  bày tỏ sự cảm thông chia sẻ khó khăn với bạn.

2. Năng lực chung.

+ NL giao tiếp và hợp tác (biết cùng các bạn thảo luận nhóm); 

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu thích Tiếng Việt.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ học bài, trả lời câu hỏi.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc
- GDHS cách dùng từ, đặt câu chính xác. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bảng phụ ghi câu hỏi gợi ý.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	1: Giới thiệu và ra đề:

Đề bài: Em hãy viết thư cho bạn mới quen bày tỏ sự cảm thông chia sẻ, khó khăn 
2.Hướng dẫn xác định yêu cầu đề:

- Đề yêu cầu gì? 

- Đối tượng kể là gì

- Nội dung kể yêu cầu gì? 
3.Hướng dẫn viết thư

a.Hướng dẫn tìm ý ( bằng hệ thống câu hỏi)
- Nêu cấu trúc một lá thư 

-  Mỗi phần trong bức thư gồm những ý chính gì?

1. Phần đầu bức thư được viết như thế nào?
2. Nội dung thư viết những gì?

3.  Phần cuối thư viết gì? 

- GV nhắc HS có thể viết lá thư khoảng 10 câu hoặc dài hơn trình bày thư cần đúng thể thức, nội dung hợp lí .
 Nói lại toàn bộ bức thư

Vài HS  nói miệng toàn bộ bức thư.


4. HS viết vào vở

- GV quan sát giúp các học sinh viết còn lúng túng.

- Thu vở và nhận xét bài làm của học sinh về chữ viết, lỗi chính tả, cách diễn đạt,  cách dùng từ, chấm câu…
	- Viết thư cho bạn mới quen bày tỏ sự cảm thông chia sẻ với khó khăn của bạn

- Viết thư cho người bạn mới quen

- thăm hỏi , chia sẻ với những khó khăn của bạn.

-  gồm ba phần: đầu thư, nội dung bức thư và phần cuối thư

   - Thư được viết cho ai? Cách xưng hô?

    Phần đầu thư gồm: nơi gửi thư và thời gian viết thư, lời xưng hô với người nhận thư

  -   Nội dung chính của lá thư gồm :làm quen,thăm hỏi ,chia sẻ với những khó khăn của bạn , lời chúc, hứa hẹn...

    Lời chào, chữ kí và tên

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.


- Đọc bài văn tham khảo.

                                                                     Thanh Xuân ngày   tháng   năm 2023                                                                          

  Việt Anh thân mến!

       Vào đầu thư cho mình gủi lời hỏi thăm sức khỏe tới gia đình bạn nhé!

Chắc bạn rất ngạc nhiên khi không biết người gửi thư cho mình là ai đúng không?


      Mình không để bạn đợi lâu nữa.Mình xin giới thiệu mình là Bùi Trường An mình là học sinh lớp 3B trường tiểu học Thanh Xuân. Hôm vừa rồi mình xem trên truyền hình biết được hoàn cảnh của gia đình bạn. Hôm nay mình viết bức thư này để chia sẻ cùng bạn. Mình hiểu được nỗi buồn của một người, khi người thân trong gia đình bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo như vậy. Mình cùng gia đình cảm thấy vừa nghẹn ngào, đau xót trước hoàn cảnh của bạn. Nhưng mình luôn tin rằng một người người đầy nghị lực sống như bạn sẽ vượt qua được khó khăn này. Mình cùng gia đình mình muốn quyên góp một chút gì đó cho gia đình bạn, tuy món quà không đáng là bao nhưng đó là tình cảm mà mình và gia đình muốn dành cho bạn, mình mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và mẹ của mình. 

           Sau khi bạn nhận được lá thư này mình và bạn sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Hãy viết thư tâm sự với mình khi nào bạn nhận được thư của mình nhé!

                                                                                        Bạn của bạn

                                                                                              An

                                                                                      Bùi Trường An

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

……………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………….…

	BUỔI SÁNG
	Thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2024


Tiết 1: TOÁN (5) 

Bài 4. ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Ôn tập về một số kiến thức về thống kê và xác suất đã học từ lớp 3: Biểu đồ tranh, biểu đồ thống kê số liệu; nhận biết khả năng xảy ra của một sự kiện.

2. Năng lực chung

- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: mô hình vòng quay.

2. Học sinh: bảng nhóm.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (4p)

- YCHS chơi trò chơi “Bắn tên”:

+ Kể tên các đơn vị đo dộ dài, khối lượng, dung tích, diện tích đã học.

- NX khen ngợi HS.

- Nêu YCCĐ và ghi đầu bài.

2. Thực hành, luyện tập (20p)

* Bài 1. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài, đổi chéo vở kiểm tra.

a) Cửa hàng bán được những loại cây nào?

b) Cửa hàng bán được bao nhiêu cây xương rồng?

c) Loại cây nào bán được nhiều nhất?

d) Cửa hàng bán được số cây hoa nhài gấp mấy lần số cây hoa ly?

- GV và HS nhận xét, chữa bài.

* Bài 2. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài nhóm 2, rồi chia sẻ.

- GV và HS nhận xét, chữa bài

* Bài 3. Gọi HS nêu YC

- YCHS làm bài, đổi chéo vở kiểm tra.

4. Vận dụng, trải nghiệm (8p)

* Bài 4. Gọi HS nêu YC

- HS làm bài nhóm 2, chia sẻ

3. Củng cố - nhận xét (2p)

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- YCHS đọc và chuẩn bị trước Bài 4. Các số trong phạm vi  1 000 000
	- HS chơi.

- Nêu YC bài

- Làm bài theo YC

a) Cửa hàng bán được hoa ly, hoa hồng, hoa giấy, cây xương rồng, hoa nhài.

b) Cửa hàng bán được 3 cây xương rồng.

c) Cây hoa hồng bán được nhiều nhất 5 cây.

d) Gấp 2 lần (hoa ly bán được 2 cây, hoa nhài bán được 4 cây, lấy 4 : 2 = 2 cây)

- Đọc YC bài và các số liệu.

- HS làm bài.

a) Thứ Hai có 16 học sinh đi xe buýt đến trường.

- Thứ Tư có nhiều HS đi xe nhất, Thứ Sáu có ít HS đi xe nhất.

b) Thứ Ba có bao nhiêu học sinh đi xe buýt đến trường?

- Số học sinh đi xe buýt ngày thứ Tư nhiều hơn ngày thứ Sáu bao nhiêu học sinh?...

- Nêu YC bài

- Làm bài theo YC

- Nêu YC bài.

- HS làm bài.




ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 2: TIẾNG VIỆT (6)
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: DANH TỪ  (1 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

· Hiểu khái niệm danh từ, ý nghĩa của danh từ.

· Nhận biết được các danh từ trong câu, trong đoạn.

· Sử dụng được danh từ trong nói và viết.

2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

Năng lực riêng: Hình thành, phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học.

3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ thông qua hoạt động chuẩn bị bài, giải BT ở nhà.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm.

2. Hình thức tổ chức dạy học

· Hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, hoạt động lớp.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

a. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, SGV, SBT Tiếng Việt 4, tập một.

· Bài giảng trình chiếu.

· Giấy A4.

· Máy tính, máy chiếu.

b. Đối với học sinh

· SGK, VBT Tiếng Việt 4, tập một.

· Vở viết, giấy nháp.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.

b. Cách tiến hành

* Kiểm tra bài cũ

- GV yêu cầu HS tìm một số từ chỉ sự vật và chỉ ra mỗi từ được dùng để trả lời cho câu hỏi nào trong các câu hỏi Ai?, Cái gì?, Con gì?.

- GV mời đại diện 1 – 2 HS báo cáo kết quả. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá, khích lệ HS.

* Giới thiệu bài

- GV giới thiệu bài mới cho HS:

Ở lớp 2, lớp 3 các em đã được tìm hiểu về các từ chỉ sự vật, những từ có thể trả lời câu hỏi Ai?, Cái gì?, Con gì?. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về những từ này.
- GV ghi tên bài học: Luyện từ và câu – Danh từ.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nhận xét

Nhiệm vụ 1: Tìm từ chỉ sự vật (BT1)

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS tìm được từ chỉ sự vật.

b. Cách tiến hành

- GV cho HS đọc yêu cầu của BT1, hoạt động nhóm và thực hiện BT1: Tìm các từ chỉ sự vật trong những câu đã cho.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS báo cáo kết quả. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:

Từ chỉ sự vật trong câu:

a. mẹ, Hồng, cửa nhà.

b. chích bông, sâu, mối, mùa màng, cây cối.

c. (cơn) mưa, mùa vụ, cánh đồng.

Nhiệm vụ 2: Xếp các từ vào nhóm thích hợp (BT2)

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS xếp được các từ vào nhóm thích hợp.

b. Cách tiến hành

- GV cho HS đọc yêu cầu của BT2, hoạt động nhóm và thực hiện BT2: Xếp các từ tìm được ở BT1 vào nhóm thích hợp:
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- GV lưu ý:

+ Kiến thức về từ chỉ sự vật đã được dạy từ lớp 2.

+ Sự phân loại các từ chỉ sự vật thành từ chỉ người, từ chỉ vật, từ chỉ con vật, từ chỉ thời gian là một sự phân loại ngôn ngữ học, dựa trên khả năng trả lời các câu hỏi (Ai?, Cái gì?, Cây gì?, Con gì?, Bao giờ?,…), cho nên không trùng khít với sự phân loại logic. Nhiều ngôn ngữ sử dụng câu hỏi Ai? để hỏi về con vật. Về khả năng đặt câu, chỉ có người và động vật mới được miêu tả bằng động từ chỉ hoạt động; còn tĩnh vật (đồ vật, cây cối) chỉ được miêu tả bằng động từ chỉ hoạt động khi sự vật được nhân hóa.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS báo cáo kết quả. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:

+ Từ chỉ người: mẹ, Hồng.

+ Từ chỉ vật: cửa nhà, cánh đồng, cây cối.

+ Từ chỉ con vật: chích bông, sâu, mối.

+ Từ chỉ thời gian: mùa màng, mùa vụ.

+ Từ chỉ hiện tượng tự nhiên: (cơn) mưa.

Hoạt động 2: Rút ra bài học

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nêu được nội dung bài học.

b. Cách tiến hành

- GV tổ chức cho HS trình bày kiến thức cần ghi nhớ: Các từ chúng ta vừa tìm hiểu ở hai BT trên được gọi là danh từ. Vậy ai có thể trả lời câu hỏi: Danh từ là gì?

- GV yêu cầu HS lấy thêm một số ví dụ về danh từ.

Hoạt động 3: Luyện tập

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nhận diện và sử dụng được danh từ.

b. Cách tiến hành

- GV cho HS đọc yêu cầu của BT1, hoạt động nhóm tìm danh từ trong câu. - GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến.

- GV nhận xét, đánh giá và chốt đáp án:

Các danh từ trong câu: khi, bạn, hoa, quả, (ngôi) sao, (ông) Mặt Trời, niềm vui, người, câu chuyện, cổ tích, (bác) gió, đêm ngày.

- GV cho HS đọc yêu cầu BT2, làm việc cá nhân, viết câu vào VBT.

- GV mời đại diện 1 – 2 nhóm HS báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến.

- GV chiếu bài làm của HS hoặc viết nhanh các câu lên bảng, tìm danh từ trong câu. VD:

a. Viết câu giới thiệu về bản thân hoặc về một người bạn: Nam là một học sinh giỏi và chăm chỉ. Cả lớp rất tự hào về Nam.

b. Chỉ ra các danh từ đã sử dụng trong câu: Nam, học sinh, lớp.

- GV nhận xét, đánh giá.

* CỦNG CỐ

- GV hướng dẫn HS tự nhận xét về tiết học: những điều đáng khen, những điều cần rút kinh nghiệm về tinh thần, thái độ của HS; những kiến thức đã thu nhận được qua bài học Danh từ, những kiến thức mong muốn được biết thêm.

- GV tổng hợp ý kiến của HS, nhận xét, đánh giá tiết học, biểu dương và nhắc nhở một số HS.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Ôn lại kiến thức đã học về danh từ.

+ Chuẩn bị bài viết 2 Luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật.
	- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 

- HS hoạt động nhóm, thực hiện BT.

- HS báo cáo kết quả.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS hoạt động nhóm, thực hiện BT.

- HS báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS xung phong trả lời:

Danh từ là từ chỉ sự vật. 

- HS thực hiện.

VD: học sinh, nhà trường, gà, vịt, Mặt Trăng,…

- HS hoạt động nhóm, thực hiện yêu cầu.

- HS báo cáo kết quả.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS thực hiện.

- HS báo cáo kết quả.

- HS cùng theo dõi.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện.


ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG

......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tiết 3: KHOA HỌC (2)
BÀI 1: TÍNH CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC ( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù

- Nêu được một số tính chất của nước (không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định; chảy từ cao xuống thấp, chảy lan ra khắp mọi phía; thấm qua một số vật và hoà tan một số chất). 

- Nêu được vai trò của nước trong đời sống, sản xuất và sinh hoạt.

- Vận dụng được tính chất của nước trong một số trường hợp đơn giản.

- Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước.
- GD bảo vệ môi trường.
2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Chú ý học tập, tự giác thực hiện thí nghiệm để tìm hiểu tính chất và vai trò của nước từ đó hoàn thành tốt nội dung tiết học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình thảo luận trong các hoạt động nhóm. Trình bày được tính chất và vai trò của nước sau khi thực hiện các thí nghiệm; Nêu được ứng dụng tính chất của nước và vai trò của nước thông qua quan sát hình vẽ.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước. Tìm được một số ví dụ về vai trò của nước trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất ở mức độ đơn giản. Tích cực tham gia các hoạt động vận dụng.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ tài nguyên nước. Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhóm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập và tự giác tìm hiểu tính chất và vai trò của nước.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Các thiết bị dùng chung cả lớp: Hình ảnh một số ứng dụng tính chất của nước vào cuộc sống hằng ngày; Hình ảnh về vai trò của nước.

2. Các thiết bị dùng để HS thực hành theo nhóm, cá nhân: Đồ dùng thí nghiệm tìm hiểu tính chất của nước (ly nhiều hình dạng khác nhau, khay, vải, ni – lông); phiếu thảo luận nhóm ghi lại kết quả thí nghiệm cho hoạt động 1.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
	Tiết 2: Vai trò của nước

	A. KHÁM PHÁ KIẾN THỨC MỚI

* Mục tiêu:

- Nêu được vai trò của nước đối với sự sống của con người, động vật, thực vật; vai trò của nước trong sinh hoạt, sản suất nông nghiệ, công nghiệp.

	* Cách tiến hành:

- Mời 1 HS đọc yêu cầu SGK trang 8

- Yêu cầu HS quan sát và cho biết nội dung của từng hình.

- Chia lớp thành các nhóm 4, phát phiếu học tập.

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM ….

Quan sát tranh tròn SGK trang 8 và cho biết vai trò của nước trong mỗi bức hình:

Hình

Vai trò của nước

Hình 11

Hình 12

Hình 13

Hình 14

Hình 15

Hình 16

Hình 17

Hình 18

- Yêu cầu các nhóm tiến hành thảo luận và nêu vai trò của nước ở mỗi hình tương ứng.

- Hết thời gian thảo luận, mời đại diện một số nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận.

- Mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét và bổ sung (nếu có). 

- Mời 1 HS đọc phần em có biết.

- GV cùng HS rút ra kết luận: “Nước rất cần cho sự sống của sinh vật. Nước có vai trò quan trọng trong đời sống, sinh hoạt và sản xuất của con người.”
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- Chú ý quan sát và cho biết nội dung của từng hình:

+ Hình 11: Bạn nam đang uống nước.

+ Hình 12: Bạn nữ đang vệ sinh cá nhân.

+ Hình 13: Bạn nữ đang rửa rau.

+ Hình 14: Bạn am đang bơi.

+ Hình 15: Động vật sống dưới nước.

+ Hình 16: Hoạt động buôn bán trên mặt nước bằng ghe, thuyền (chợ nổi).

+ Hình 17: Tưới rau.

+ Hình 18: Ngâm, rửa táo.

- Chú ý lắng nghe và nhận phiếu học tập.

- Chú ý lắng nghe và tiến hành thảo luận.

- Đại diện một số nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận: 

+ Hình 11: cung cấp nước uống.

+ Hình 12: cung cấp nước sinh hoạt hàng ngày.

+ Hình 13: Rửa sạch thực phẩm.

+ Hình 14: Nâng cao sức khỏe, hoạt động vui chơi.

+ Hình 15: Nước là môi trường sống cho các loài động vật sống trong nước.

+ Hình 16: giúp phát triển kinh tế và đời sống xã hội.

+ Hình 17: Nước dùng để cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho thực vật phát tiển.

+ Hình 18: Nước được dùng để trong sản  xuất các sản phẩm bảo vệ thực vật xuất công nghiệp.

- Các nhóm khác nhận xét.

- Chú ý lắng nghe.

- 1 HS đọc.

- Chú ý lắng nghe.



	B. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

* Mục tiêu:

- Tìm được ví dụ về vai trò của nước trong thực tế.

	* Cách tiến hành:

- Mời 1 HS đọc yêu cầu trong SGK trang 8.

- Chia lớp thành các nhóm 6, yêu cầu HS chia sẻ thêm vai trò của nước trong đời sống, sinh hoạt và sản xuất mà mình biết.

- Hết thời gian chia sẻ trong nhóm, GV mời đại diện một số nhóm chia sẻ trước lớp về vai trò của nước trong đời sống, sinh hoạt và sản xuất.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV giáo dục HS bảo vệ môi trường.: “Nước là tài nguyên quan trọng nhất trên Trái Đấ vì nó là nguồn cung cấp đáp ứng nhu cầu đời sống và hoạt động sản xuất của con người, đồng thời cũng là yếu tố quyết định sự sống còn của các loài trên hành tinh. Vậy nên chúng ta phải bảo vệ tài nguyên nước bằng những hành động nhỏ nhất.
- Mời một số HS chia sẻ: “Bạn có thể làm gì để bảo vệ tài nguyên nước?”
* Tiếp nối:

- GV dặn dò HS về nhà:

+ Xem lại bài.

+ Làm vở bài tập.

+ Thực hiện những hành động bảo vệ tài nguyên nước.
	- 1 HS đọc yêu cầu.

- Chú ý lắng nghe và chia sẻ.

- Đại diện một số nhóm lên trước lớp chia sẻ.

- Chú ý lắng nghe.

- Chú ý lắng nghe.

- Một số HS chia sẻ.

- Chú ý lắng nghe và thực hiện.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

.......................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………..

Tiết 4: TOÁN (TĂNG) 

LUYỆN TẬP: DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT, HÌNH VUÔNG.

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


1. Năng lực

- Củng cố, khắc sâu kiến thức cho HS về cách tính diện tích của hình chữ nhật, hình vuông.

- HS thuộc quy tắc, tính đúng diện tích của hình chữ nhật, hình vuông; vận dụng giải toán có nhiều phép tính.

- HS tự giác, tích cực học tập.

2. Phẩm chất

- HS tích cực tham gia tiết học, yêu thích học môn Toán, có hứng thú hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG 
- GV: Bảng phụ (BT4).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Gv tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ai nhanh? Ai đúng?”

- Quản trò nêu độ dài cạnh của hình vuông hoặc hình chữ nhật, lớp ghi nhanh diện tích hình đó ra bảng con.

- GV nhận xét, giới thiệu bài.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta làm như thế nào?

- Muốn tính diện tích hình vuông làm như thế nào?

- Để tính được diện tích của HCN, hình vuông cần phải biết những yếu tố nào?

- GV nhận xét, củng cố cách tính chu vi, diện tích của HV, HCN.

2. Luyện tập

Bài 1: a) Tính diện tích hình vuông có cạnh là 9cm.

b) Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 1dm, chiều rộng là 8cm.

-YCHS phân tích đề bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- H/d chữa bài trên bảng lớp.

+ Bài tập phần b có gì cần lưu ý?

- Củng cố cách tính diện tích hình vuông, hình chữ nhật, lưu ý HS chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật phải cùng đơn vị đo.

Bài 2: Một hình vuông có chu vi là 20 cm. Tính diện tích của hình vuông đó.

- H/d phân tích đề toán.

- Nêu các bước giải bài toán.

- Cho HS làm bài rồi h/d chữa bài.

Củng cố cho HS cách tính diện tích hình vuông khi biết chu vi .

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có nửa chu vi là 48cm, chiều dài là 40 cm. Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật đó?

- Bài toán cho biết gì. Bài toán hỏi gì?

- Muốn tính diện tích miếng bìa đó ta cần phải biết gì ?

- Chiều nào đã biết, chiều nào chưa biết, tìm chiều chưa biết bằng cách nào ?

- Y/c HS tự làm bài rồi chữa bài. 

- GV nhận xét, đánh giá.

Củng cố giải bài toán liên quan đến chu vi và diện tích HCN.

3. Vận dụng

Bài 4: (BP) Một hình chữ nhật có diện tích là 36 cm 2, nếu gấp chiều rộng của hình chữ nhật lên 2 lần, gấp chiều dài lên 3 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là bao nhiêu? 

- Hướng dẫn HS phân tích đề bài.

*Nêu cách làm.

- GV chữa bài, nhận xét. Củng cố giải toán liên quan đến diện tích HCN.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông ta làm như thế nào?

- GV nhận xét giờ học; dặn HS về xem lại bài để nắm vững cách giải.
	- HS tham gia chơi bằng bảng con.

- HS lắng nghe.
- 2 HS nhắc lại.

-Một số HS nêu trước lớp.

*2 HS lên viết thành công thức tính diện tích của HCN, HV.

- Nhận xét.

- Cần biết số đo chiều dài, chiều rộng của HCN, độ dài một cạnh của hình vuông. 

- HS đọc yêu cầu của bài. Phân tích bài toán.

- Học sinh làm bài vào vở.

- 1 HS chữa bài, nhận xét.

+ Phần b là 2 cạnh không cùng đơn vị đo. Khi không cùng đơn vị đo để tính được diện tích ta cần đổi về cùng đơn vị đo
- HS ghi nhớ.

- HS đọc đề, phân tích bài toán.

-B1: Tính độ dài một cạnh (chu vi chia cho 4)

-B2: Tính diện tích HV

- HS tự làm trong vở. 1 HS làm trên bảng. Nhận xét.

- HS đọc đề bài và phân tích bài toán theo hướng dẫn.

- HS nêu.

- Cần phải biết chiều dài và chiều rộng 

- Chiều dài đã biết, tìm chiều rộng bằng cách lấy nửa chu vi trừ chiều dài.

- HS làm trong vở. 1 em chữa bài trên bảng.               
- HS đọc đề bài.

-HS phân tích đề.

*HS nêu cách làm: vì diện tích HCN bằng chiều dài nhân với chiều rộng nên khi gấp chiều rộng lên 2 lần, gấp chiều dài lên 3 lần thì diện tích sẽ tăng thêm: 

  2 x 3 = 6 (lần)

Vậy diện tích mới là:

36 x 6 = 216 (cm 2) 

- HS làm bài trong vở rồi chữa bài. 

-Nhận xét.

- 2 HS nêu lại. 

- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................
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	BUỔI CHIỀU
	


Tiết 1: TIẾNG VIỆT (7) 

BÀI VIẾT 2: LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ MỘT NHÂN VẬT
(Tìm ý và sắp xếp ý- 1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau bài học này, HS sẽ:

· Tìm và sắp xếp ý cho đoạn văn viết về một nhân vật trong câu chuyện hoặc bài thơ đã đọc.

· Có kĩ năng sửa chữa và hoàn thiện dàn ý đoạn văn.

2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi với các bạn về việc tìm ý, sắp xếp ý cho đoạn văn.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện được đặc điểm ngoại hình và tính cách nhân vật.

Năng lực văn học:
· Thể hiện được sự thông hiểu cũng như xúc cảm đối với nhân vật và nội dung câu chuyện (bài thơ).

3. Phẩm chất

· Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm thông qua việc giải các BT trong bài.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Đàm thoại, dạy học thông qua hệ thống BT.

2. Hình thức tổ chức dạy học

· Hoạt động độc lập, hoạt động nhóm, hoạt động lớp.

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

a. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, SGV, SBT Tiếng Việt 4, tập một.

· Bài giảng trình chiếu.

· Máy tính, máy chiếu.

b. Đối với học sinh

· SGK, VBT Tiếng Việt 4, tập một.

· Vở viết.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS từng bước làm quen với bài học.

b. Cách tiến hành

* Kiểm tra bài cũ

- GV mời đại diện 1 - 2 HS nhắc lại cấu tạo của đoạn văn về một nhân vật.

- GV nhận xét, đánh giá và khích lệ HS.

* Giới thiệu bài

- GV giới thiệu bài học:

Ở bài viết 1, chúng ta đã tìm hiểu về cấu tạo đoạn văn viết về một nhân vật, xác định những việc cần làm để viết đoạn văn về một nhân vật. Ở bài học này, chúng ta sẽ học cách sắp xếp ý cho một đoạn văn như vậy.

- GV ghi tên bài học: Viết 2 – Luyện tập viết đoạn văn về một nhân vật.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Lựa chọn đề bài, tìm ý

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS chọn được đề bài và tìm được ý cho đề bài.

b. Cách tiến hành

- GV mời đại diện 2 HS đọc đề bài trong SGK tr.11.

- GV hướng dẫn HS lựa chọn đề bài viết: Em chọn đề bài nào trong 3 đề bài trên?

- GV hướng dẫn HS tìm ý cho đề bài vừa chọn: Em sẽ viết những nội dung gì? (Nêu cảm nghĩ chung về nhân vật em chọn; nêu các đặc điểm ngoại hình; nêu các đặc điểm về tính cách.)

Hoạt động 2: Sắp xếp ý

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS sắp xếp các ý vừa tìm được.

b. Cách tiến hành

- GV hướng dẫn HS cách sắp xếp ý theo cấu tạo của đoạn văn viết về nhân vật đã học ở các tiết trước (vẽ sơ đồ như gợi ý trong SGK tr.11).
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- GV yêu cầu HS hoạt động độc lập, sắp xếp ý cho đoạn văn của mình.

- GV theo dõi, hỗ trợ hoạt động sắp xếp ý của HS.

Hoạt động 3: Giới thiệu, chỉnh sửa kết quả tìm ý và sắp xếp ý

a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS có thể giới thiệu, chỉnh sửa về kết quả tìm ý và sắp xếp ý của mình.

b. Cách tiến hành

- GV mời 2 – 3 HS đọc kết quả tìm ý và sắp xếp ý. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).

- GV nhận xét, đánh giá về bài làm của HS. 

* CỦNG CỐ

- GV yêu cầu HS tự nhận xét về tiết học: ưu điểm, nhược điểm của cả lớp; những điều đã làm được, những điều cần rút kinh nghiệm, rèn luyện thêm.

- GV tổng hợp ý kiến và nhận xét về tình hình học tập của HS trong tiết học.

* DẶN DÒ

- GV nhắc nhở HS:

+ Tìm đọc thêm một số câu chuyện liên quan đến chủ điểm Chân dung của em.

+ Chuẩn bị bài đọc 3 Vệt phấn trên mặt bàn SGK tr.12.
	- HS nêu cấu tạo của đoạn văn về một nhân vật:

+ Viết đoạn văn về một nhân vật là nêu cảm nghĩ về đặc điểm (ngoại hình, tính cách,…) của nhân vật đó.

+ Câu mở đoạn thường giới thiệu nhân vật và nêu khái quát cảm nghĩ về đặc điểm của nhân vật. Các câu tiếp theo làm rõ những đặc điểm đã nêu ở câu mở đoạn.

- HS lắng nghe, chuẩn bị vào bài học mới. 

- HS đọc đề bài.

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS chú ý lắng nghe.

- HS lắng nghe, thực hiện.

- HS báo cáo kết quả.

- HS hoàn chỉnh kết quả dựa trên góp ý của GV và các bạn.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS lắng nghe, tiếp thu.

- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
Tiết 2: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  (2)
 BÀI 1: LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG TIỆN HỌC TẬP 

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ ( tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

· Nhận thức khoa học Lịch sử và Địa lí: đọc được lược đồ, bảng số liệu, biểu đồ, tranh ảnh ở mức đơn giản.

· Tìm hiểu lịch sử và địa lí: từ những nguồn tư liệu, số liệu, lược đồ hoặc bản đồ nêu được nhận xét về đặc điểm và mối quan hệ giữa các đối tượng, hiện tượng địa lí.

· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

+ Xác định được vị trí của một địa điểm, một phạm vi không gian trên bản đồ.

+ Sử dụng được biểu đồ, số liệu,... để nhận xét về một số hiện tượng địa lí.

2. Năng lực chung:

· Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cố gắng hoàn thành phần việc mình được phân công và chia sẻ, giúp đỡ thành viên khác cùng hoàn thành việc được phân công.

· Năng lực tự chủ và tự học: Tự làm được những việc của mình ở nhà và ở trường theo sự phân công, hướng dẫn của GV.

3. Phẩm chất.

· Chăm chỉ: thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

· GV: SGK, SGV, máy tính, máy chiếu, các hình ảnh minh hoạ.

· HS: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:
 Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu về bản đồ, lược đồ:

- Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về bản đồ, lược đồ.

- Cách tiến hành:

	· Bước 1. GV chia lớp thành nhóm 4 và giao nhiệm vụ cho các nhóm.

Nhiệm vụ:

+ Các nhóm cùng thảo luận và thực hiện các nhiệm vụ học tập.

+ Quan sát hình 1 và đọc thông tin, em hãy:

• Kể tên các yếu tố của bản đồ.

• Nêu nội dung chính được thể hiện trong bản đồ ở hình 1.

• Xác định trên bản đồ vị trí của Thủ đô Hà Nội.

+ GV tổ chức cho HS quan sát hình 2 và trả lời:

· Xác định nơi Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa: Hát Môn – nơi có cắm cờ (đọc từ bảng chú giải và xác định trên lược đồ)

Nêu thời gian Hai Bà Trưng khởi nghĩa: tháng 3 năm 40 (Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa, tiến đánh Cổ Loa và đánh Luy Lâu vào tháng 4 năm 40, quân Tô Định rút chạy về nước).
· Bước 2. GV phát hiệu lên cho các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

· Bước 3. GV gọi đại diện nhóm trình bày sản phẩm, HS trong lớp nhận xét, góp ý.

Bước 4. GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm những HS làm tốt.


	- HS chia nhóm theo sự tổ chức của GV. Lắng nghe nhiệm vụ.

- Các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

- Đại diện nhóm trình bày sản phẩm, HS trong lớp nhận xét, góp ý.
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	Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu về biểu đồ:

- Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về biểu đồ.

- Cách tiến hành:

	· Bước 1. GV giao nhiệm vụ như SGK.

Quan sát hình 3, em hãy cho biết:

– Các yếu tố của một biểu đồ.

– Biểu đồ thể hiện nội dung gì về dân số các vùng.

– Vùng nào có số dân nhiều nhất, ít nhất. Số dân các vùng đó là bao nhiêu?

· Bước 2. GV phát hiệu lệnh cho HS thực hiện nhiệm vụ.

· Bước 3. GV gọi đại diện nhóm trình bày.

· Bước 4. GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm những HS làm tốt.

(Tuần tự các bước với nhiệm vụ 2, 3).

Lưu ý: GV hướng dẫn HS đọc thông tin trên biểu đồ như: tên vùng, số liệu,...

GV giới thiệu thêm cho HS về các dạng biểu đồ khác nhau như: biểu đồ tròn, biểu đồ kết hợp,... 

Một số biểu đồ tham khảo:
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	- HS lắng nghe nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.
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- Đại diện nhóm trình bày. HS trong lớp nhận xét, góp ý.



	3. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu về bảng số liệu.

- Mục tiêu:  Học sinh tìm hiểu về bảng số liệu.

- Cách tiến hành:

	· Bước 1. GV giao nhiệm vụ như SGK.

Dựa vào bảng số liệu, em hãy cho biết:

– Các yếu tố của một bảng số liệu.

– Bảng số liệu thể hiện nội dung gì về các cao nguyên ở vùng Tây Nguyên.

- Tên cao nguyên có độ cao trung bình trên 1000 m.

· Bước 2. GV phát hiệu lệnh cho HS thực hiện nhiệm vụ.

· Bước 3. GV gọi HS trong lớp nhận xét, góp ý.

· Bước 4. GV nhận xét, bổ sung và ghi điểm những HS làm tốt. GV giới thiệu thêm bảng số liệu cho HS tham khảo:
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	- HS lắng nghe nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.
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- Đại diện nhóm trình bày. HS trong lớp nhận xét, góp ý.



	4. Hoạt động 4: Hướng dẫn HS tìm hiểu về sơ đồ

- Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về sơ đồ.

- Cách tiến hành:

	· Bước 1. GV hướng dẫn hoặc yêu cầu HS trình bày về sơ đồ và các bước sử dụng. GV có thể giới thiệu thêm các dạng sơ đồ khác nhau (như sơ đồ khu di tích Đền Hùng trang 29, sơ đồ khu di tích Văn hiếu – Quốc Tử Giám trang 54 trong SGK).

· Bước 2. GV phát hiệu lệnh cho HS thực hiện nhiệm vụ.

· Bước 3. Gọi HS trả lời.

Bước 4. GV nhận xét.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.

- HS trả lời, em khác nhận xét. 

· Tên sơ đồ: Khu di tích thành Cổ Loa.

· Nội dung chính của sơ đồ: các thành phần (di chi; luỹ thành, gò; cồng thành;..) trong Khu di tích thành Cổ Loa.

Có bao nhiêu cống thành trong sơ đồ: có 9 cổng thành trong sơ đồ, trong đó có 3 cổng chưa có tên. GV cũng lưu ý với HS “cửa” – tên dùng để gọi công thành ở miền Bắc. Như cửa Bắc, cửa Nam.

	5. Hoạt động 5: Hướng dẫn HS tìm hiểu về tranh ảnh:

- Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về tranh ảnh.

- Cách tiến hành:

	· Bước 1. GV hướng dẫn hoặc yêu cầu HS trình bày về tranh ảnh và các bước sử dụng. GV có thể giới thiệu thêm ví dụ tranh vẽ và ảnh chụp trong sách (như tranh vẽ Nhân dân Gò Công suy tôn Trương Công Định làm “Bình Tây đại nguyên soái” trang 102 trong SGK).

· Bước 2. GV phát hiệu lệnh cho HS thực hiện nhiệm vụ.

· Bước 3. GV Gọi HS trả lời. (Lưu ý GV để HS tự rút ra được suy nghĩ của các em).

Bước 4. GV nhận xét.
	- HS lắng nghe hướng dẫn.

- HS thực hiện nhiệm vụ.
- HS trả lời, em khác nhận xét.

· Nội dung của hình ảnh: Đảo Cô Lin (thuộc quần đảo Trường Sa – Việt Nam).

· Ý nghĩa của hình ảnh: Quần đảo Trường Sa là của Việt Nam, Việt Nam có biển đảo rất đẹp.



	6. Hoạt động 6: Hướng dẫn HS tìm hiểu về hiện vật

- Mục tiêu: Học sinh tìm hiểu về hiện vật.

- Cách tiến hành:

	· Bước 1. GV hướng dẫn hoặc yêu cầu HS trình bày về hiện vật và các bước sử dụng. GV có thế giới thiệu thêm ví dụ về hiện vật trong sách (như Trống đồng Ngọc Lũ (Hà Nam) trang 45, các hiện vật ở Địa đạo Củ Chi trang 110, 111 trong SGK)

· Bước 2. GV phát hiệu lệnh cho HS thực hiện nhiệm vụ.

· Bước 3. GV gọi HS trả lời

Bước 4. GV nhận xét.
	- HS lắng nghe nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ.
- Đại diện nhóm trình bày. HS trong lớp nhận xét, góp ý.

· Nội dung của hiện vật: Gạch lát nền in nồi hình hoa bằng chất liệu đất nung (thời Lý, thế kỉ XI-XIII).

· Ý nghĩa của hiện vật: Hiện vật cho ta biết về kĩ nghệ đúc gạch thời Lý hay sự phát triển của thủ công nghiệp thời Lý hoặc đơn giản hơn: Thời Lý đã có gạch nung được trang trí hoa văn.



	Củng cố, dặn dò

	- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học.

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

- GV nhắc nhở HS:

+ Đọc lại bài học Làm quen với phương tiện học tập môn Lịch sử  và Địa lí

+ Hoàn thành bài tập phần Vận dụng.

+ Đọc trước Bài 2 – Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
	- Lắng nghe- trả lời.

- 2-3 HS nêu lại nội dung chính của bài.

- Cá nhân nghe.

- Cá nhân nghe, quan sát.

Về thực hiện.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


Tiết 3 : SINH HOẠT LỚP

Hoạt động trải nghiệm 
CHỦ ĐỀ 1: TRƯỜNG EM XANH, SẠCH ĐẸP

Tuyên truyền phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

Sau tuần học này, HS sẽ:

· Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh trường, lớp.

2. Năng lực
Năng lực chung: 

· Năng lực giao tiếp, hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.

· Năng lực tự chủ và tự học: biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến cá nhân với bạn, nhóm và GV. Tích cực tham gia các hoạt động trong lớp.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết phối hợp với bạn bè khi làm việc nhóm, tư duy logic, sáng tạo khi giải quyết vấn đề.

Năng lực riêng: 

· Khảo sát thực trạng cảnh quan trường học.
· Đánh giá thực trạng khảo sát. 

· Tuyên truyền phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp. 

3. Phẩm chất

· Chăm chỉ, trách nhiệm: có ý thức tự giác; tinh thần trách nhiệm trong việc khảo sát và đánh giá thực trạng; có trách nhiệm trong hoạt động nhóm. 
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Phương pháp dạy học

· Hoạt động nhóm, thực hành, trực quan.

· Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với giáo viên

· Giáo án, SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.

· Giấy, bút, bút màu.

· Phiếu khảo sát theo mẫu.

b. Đối với học sinh

· SGK, VBT Hoạt động trải nghiệm 4.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Hoạt động 1: Hoạt động tổng kết tuần

a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:

- Tổng kết được những việc đã làm được trong tuần vừa qua.

b. Cách tiến hành

- GV ổn định trật tự lớp học, tổng kết những hoạt động của tuần 1 và nêu những kế hoạch học tập và hoạt động trong tuần 2.

- GV nhận xét về ý thức học tập của một số bạn trong lớp và tiến hành tuyên dương bạn có ý thức tốt, nhắc nhở bạn có ý thức chưa tốt.

Hoạt động 2: Tuyên truyền phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp.

a. Mục tiêu: Sau khi tham gia hoạt động, HS có khả năng:

- Thiết kế được tranh tuyên truyền phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp. 

- Đặt tranh ở vị trí phù hợp để tuyên truyền. 
b. Cách tiến hành:

- GV hướng dẫn HS làm việc theo nhóm:

+ GV chia lớp thành các nhóm.

+ GV phổ biến yêu cầu hoạt động: Các nhóm thiết kế bức tranh tuyên truyền phong trào Trường em xanh, sạch, đẹp cụ thể như sau:
· Chuẩn bị các đồ dùng cần thiết: giấy, bìa cứng, bút, bút màu, giấy màu,...

· Trao đổi, thảo luận ý tưởng thiết kế tranh tuyên truyền.

· Tiến hành thiết kế tranh tuyên truyền theo ý tưởng cả nhóm đã thống nhất. 

- GV hướng dẫn làm việc cả lớp: 

+ GV tổ chức các nhóm giới thiệu và chia sẻ thông điệp muốn truyền tải qua bức tranh.

+ GV mời một số HS bày tỏ cảm nhận về thông điệp mình thích nhất.

+ GV hướng dẫn HS đặt bức tranh ở những vị trí phù hợp để tuyên truyền. 

[image: image28.png]



- GV kết luận: Chúng ta đã thực hiện xong việc thiết kế tranh tuyên truyền và đặt tranh ở vị trí phù hợp để lan tỏa những thông điệp giữ gìn trường em xanh, sạch, đẹp. 

Hoạt động 3: Hoạt động tiếp nối

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động ở nhà: Giới thiệu với người thân bức tranh em đã thiết kế và thông điệp em muốn truyền tải. 
	- HS chú ý lắng nghe

- HS lắng nghe và vỗ tay tuyên dương những bạn có ý thức tốt, động viên những bạn còn kém.

- HS hoạt động theo nhóm.

- HS làm việc theo hướng dẫn của GV. 

- HS bày tỏ cảm nhận của bản thân. 

- HS đặt bức tranh vào vị trí GV hướng dẫn. 

- HS lắng nghe. 

- HS lắng nghe và thực hiện.


Nội dung sinh hoạt lớp:

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- Ổn định tổ chức lớp- thành lập các ban để tự quản. Đề ra một số nội quy riêng của lớp. 

- HS biết được các ưu, nhược điểm trong tuần, biết được phương hướng tuần tới.

- Giáo dục HS trở thành những con ngoan, trò giỏi.

II. Các hoạt động dạy- học:

1. ổn định tổ chức lớp

- GV tổ chức cho lớp bầu lại các ban tự quản của lớp (Cho HS tự đề cử hoặc ứng cử để đảm nhiệm các công việc chung của lớp) gồm:Lớp trưởng, lớp phó, trưởng ban văn nghệ, tổ trưởng

 - GV cho HS tự ứng cử hoặc đề cử rồi thống nhất.

2. Học nội quy:

- Nội quy lớp học trực tuyến

3. Kiểm điểm các hoạt động trong tuần

a, Chủ tịch HĐTQ  báo cáo tình hình của lớp.

b, GV nhận xét, bổ sung:

4. Phương hướng tuần tới:

-Duy trì tốt các nền nếp, khắc phục ngay tồn tại.

-Tập trung vào hoạt động học tập và rèn luyện đạo đức.

-Tích cực luyện đọc, luyện chữ viết.

-Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

-Vệ sinh thân thể sạch sẽ.

5. Sinh hoạt văn nghệ

Cho HS hát tập thể, cá nhân.

- GV và HS biểu dương.

6. Kết thúc 

- GV dặn dò học sinh

Duyệt bài, ngày….tháng 9 năm 2024
 




   Phó hiệu trưởng

         




 Nguyễn Thị Hằng       
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